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Lời giới thiệu 

 
Một cuộc cách mạng nông nghiệp mới đang bắt đầu diễn ra trên thế 

giới, được gọi là Cách mạng Gen. Liệu cuộc cách mạng này có trở thành 
hiện thực và có khả năng giúp thế giới giải quyết được những vẫn đề luôn 
được quan tâm hàng đầu là an ninh lương thực bền vững và phát triển ổn 
định kinh tế-xã hội hay không ? 

Nếu như cuộc Cách mạng Xanh, diễn ra cách đây khoảng 40 năm, đã 
giúp thế giới thoát được nguy cơ thiếu lương thực ở các nước đang phát 
triển, thì đến nay nó cũng bộc lộ một số nhược điểm như vấn đề môi trường 
và xã hội. Do vậy, mục tiêu của cuộc cách mạng mới này, ngoài việc tăng 
năng suất sản xuất lương thực, còn phải đảm bảo cho môi trường trong lành 
và quan tâm đến lợi ích của những người chịu thiệt thòi. Những bài học của 
cuộc Cách mạng Xanh sẽ rất quý giá cho việc triển khai cuộc cách mạng 
mới này. Nhưng cũng vì đó mà cuộc cách mạng mới này sẽ phải vượt qua 
nhiều thách thức hơn để có thể thực sự là cách mạng theo đúng ý nghĩa của 
nó. 

Mặc dù là nước xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới, nhưng để đảm bảo an ninh 
lương thực, cũng như theo đuổi một nền nông nghiệp bền vững, Việt Nam 
không thể đứng ngoài trào lưu này. Việt Nam sẽ đón nhận cuộc cách mạng 
này như thế nào ? Để giúp bạn đọc có thể nhận diện và hiểu rõ hơn những 
cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng nông nghiệp mới này, chúng tôi 
xin trân trọng giới thiệu Tổng luận "Tương lai cây trồng biến đổi gen: từ 
Cách mạng Xanh đến Cách mạng Gen". 

 
Trung tâm Thông tin  

Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
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Mở đầu 

 
 
Trong 30 năm qua, số người rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng ở mức nguy hiểm 

trên toàn cầu đã giảm đáng kể, một phần là nhờ cuộc Cách mạng Xanh của Thế kỷ 
20. Tuy nhiên, ước tính vẫn còn khoảng 800 triệu người thiếu ăn. Thế giới hiện đang 
sôi động trong cuộc cách mạng nông nghiệp tiềm tàng lần thứ 2, "Cách mạng Gen". 
Trong đó, công nghệ sinh học hiện đại cho phép sản xuất các loại cây trồng biến đổi 
gen có thể điều chỉnh được để đối phó với các vấn đề nông nghiệp sắp tới tại một số 
khu vực của thế giới.  

Phong trào cây trồng biến đổi gen có tiềm năng tạo ra lượng hàng hóa, lương 
thực phong phú, nhưng nó cũng xuất hiện những rủi ro mới và đặt ra những thách 
thức đáng kể mà nhân loại cần phải vượt qua trước khi nó có thể thực sự được coi là 
cuộc cách mạng. Tổng luận này sẽ tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề này: Liệu 
cuộc Cách mạng Gen có thể trở thành cuộc cách mạng toàn cầu trên thực tế và nếu 
có thì nó phải được tiến hành như thế nào để mang lại lợi ích cao nhất? 

Chúng tôi hy vọng những phân tích ở đây có thể làm sáng tỏ những cơ hội cho 
cây trồng biến đổi gen để tăng sản lượng lương thực, thu nhập ở nông thôn và an 
ninh lương thực ở các nước đang phát triển, trong khi vẫn kiểm soát được những rủi 
ro tiềm tàng đối với sức khỏe và môi trường. 
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phần 1 

Khái quát về các cuộc cách mạng  
trong nông nghiệp 

 
 
Nông nghiệp là dạng công nghệ rất lâu đời của con người. Bằng cách khai thác 

ánh nắng, dinh dưỡng trong đất và nước để nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong 
muốn của mình, loài người đã thu hoạch được khối lượng sản phẩm lớn hơn nhiều so 
với săn bắn và hái lượm trước đó. Trải qua hàng nghìn năm, quan hệ của nông 
nghiệp với sự gia tăng và phân tán dân số đã là cốt lõi của sự tiến bộ kinh tế và văn 
hóa của loài người. 

Trong hàng nghìn năm, loài người vẫn chọn bản chất di truyền của các loại cây 
trồng theo mục đích sử dụng. Việc lựa chọn di truyền theo các đặc tính như lớn 
nhanh, hạt to, hoặc hoa quả ngọt hơn đã làm thay đổi rất lớn những giống cây trồng 
thuần hóa so với các loài họ hàng hoang dại của chúng. Thực tế là nhiều loại cây 
trồng hiện đại đã được phát triển trước các hiểu biết khoa học hiện đại về tạo giống 
cây trồng. 

Mặc dù đã có những thành tựu nông nghiệp đó, nhưng ở nhiều thời điểm và ở 
những vùng khác nhau vẫn nẩy sinh mối lo ngại về việc dân số tăng nhanh hơn khả 
năng thực phẩm có thể cung cấp. Những nạn đói xảy ra đã làm tăng lên những nối sợ 
hãi đó. Ví dụ như, vào cuối thế kỷ (TK) 18, nhà kinh tế học người Anh Thomas 
Malthus đã dự đoán rằng tăng trưởng dân số không kiểm soát sẽ dẫn đến nạn đói 
trong nền văn minh nhân loại, do dân số tăng nhanh hơn khả năng cung cấp thức ăn, 
bị hạn chế bởi diện tích và chất lượng đất đai. Rất may là điều đó đã không xảy ra 
nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ. 

Các cuộc cách mạng nông nghiệp trong thế kỷ 19 và 20 
Khoảng cuối TK19 đến đầu TK20, hàng loạt cách mạng công nghệ không lường 

trước đã làm biến đổi ngành nông nghiệp, trước tiên là ở những nước công nghiệp 
hóa sau đó lan rộng ra trên thế giới, tuy chưa phải là toàn cầu. Máy gieo hạt và máy 
tỉa hạt bông, rồi sau đó là máy cày và máy đập lúa, đã thúc đẩy cuộc cách mạng cơ 
khí trong thập kỷ 1890, làm tăng số lượng hạt được trồng và diện tích đất canh tác 
trên một đơn vị lao động. Ngay sau khi bước sang TK 20, quy trình Haber-Bosch cho 
phép sản xuất kinh tế phân đạm được áp dụng rộng rãi ở Mỹ và Tây Âu đã mở ra 
cuộc cách mạng hóa học làm tăng hơn nữa sản lượng lương thực trên cùng một diện 
tích đất. Nửa đầu TK 20 đã mang lại thành phần thay đổi thứ ba. Lai giống cây trồng, 
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lần đầu tiên thực hiện trên cây ngô ở Mỹ, đã tạo ra những giống mới cùng với việc sử 
dụng phân hóa học đã làm tăng vọt sản lượng thu hoạch trên mỗi héc-ta đất. Cuộc 
cách mạng lai giống này dần dần được mở rộng sang các loại cây trồng khác và sang 
nhiều nước khác trên thế giới. 

Ba cuộc cách mạng nông nghiệp này được xuất phát từ những đổi mới công 
nghệ ở các nước công nghiệp hóa và đã tác động một cách toàn diện đến những 
người nông dân và người tiêu dùng ở những nước đó. Nửa sau của TK 20 đã tạo ra 
một dạng chuyển hóa khác trong nông nghiệp, nó tập trung vào các nước kém phát 
triển có nông nghiệp truyền thống. Cuộc Cách mạng Xanh này đã giúp phổ biến 
nhanh chóng giống lúa và lúa mỳ lai, sau đó là các cây lai khác, đầu tiên ở Mehicô 
rồi sau đó lan sang nhiều nước châu á khác nhau. Sản lượng lương thực trên mỗi hec-
ta tăng lên rõ rệt khi cây trồng được bón phân và tưới nước thích hợp. 

Mặc dù khác nhau về hình thức và phạm vi, nhưng 4 cuộc cách mạng nông 
nghiệp trong TK 19 và 20 cùng có chung 5 đặc tính sau: 

1. Những phong trào này đã cung cấp cho nông dân những động cơ cho sản xuất, 
thí dụ như những công nghệ đã đem lại lợi ích thực tế cho nông dân; 

2. Các phong trào này đã cải thiện về căn bản việc sản xuất nông nghiệp, dinh 
dưỡng thực phẩm hay cả hai; và chúng giảm căn bản những nguồn lực cần thiết như 
lao động, phân bón hoặc nước; 

3. Nông dân nói chung sẵn sàng thích nghi về văn hóa và kinh tế với các công 
nghệ mới và những người tiêu dùng đã chấp nhận những sản phẩm của các công 
nghệ mới; 

4. Có sự hợp tác giữa các bên cung cấp công nghệ, quản lý công nghệ và sử 
dụng các công nghệ đó và sự hỗ trợ ở cấp chính phủ; 

5. Các phong trào này tồn tại chắc chắn, dần dần thoát ra sự bao cấp của nhà 
nước và không chỉ được chấp nhận mà còn là mong muốn của tất cả các bên liên 
quan (người trồng trọt, người tiêu dùng và chính phủ). 

Tất cả các phong trào này đến nay đã tồn tại đủ thời gian để bộc lộ ra những kết 
quả của nó, cả trong và ngoài dự kiến và cả những lợi ích lẫn thiệt hại. Nằm trong số 
những lợi ích là sự gia tăng về cơ bản trong an ninh lương thực và mức sống của 
người dân nông thôn ở nhiều vùng trên thế giới, và sản xuất các nguồn lực nông 
nghiệp được sử dụng để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ phi nông nghiệp, là một 
phần không thể tách rời trong đời sống hiện đại. Nhưng trong quá trình cách mạng 
hóa nông nghiệp, cuộc sống của hàng triệu người đã bị đổ vỡ bởi phải rời bỏ ruộng 
đất để làm những công việc khác và những tiến bộ không phải lúc nào cũng đem lại 
những lợi thế cho họ. 
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Cách mạng gen 
Trong lịch sử 100 năm thay đổi công nghệ, chúng ta tìm hiểu phong trào mới 

đây nhất trong nông nghiệp thế giới: cây trồng biến đổi gen, được sản xuất bằng công 
nghệ sinh học hiện đại cho phép các gen được chuyển giao giữa các loài khác nhau 
và thậm chí giữa các giới cây trồng khác nhau, để tạo ra các tính chất mong muốn 
vào một cây chủ. Chỉ sau một thập kỷ, phong trào cây trồng biến đổi gen mới thực sự 
bắt đầu cách mạng hóa ngành nông nghiệp theo các cách thức mới, với những lợi ích 
chưa từng có và cả những rủi ro tiềm tàng mới. 

Liệu phong trào này có làm biến đổi được sản xuất nông nghiệp ở các nước đang 
phát triển và thực sự trở thành một cuộc Cách mạng Gen. Sau khi được khởi động tại 
Mỹ, tiến trình cây trồng biến đổi gen đã phát triển chậm trên quy mô toàn cầu, thậm 
chí có lẽ còn bị dừng lại. Ngay như Trung Quốc, nước sản xuất thương mại cây trồng 
biến đổi gen đầu tiên trên thế giới, cũng đã trở nên rất thận trọng trong sản xuất và 
mua bán cây trồng biến đổi gen. Tại sao điều này lại xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới 
? Những nguyên nhân chính dường như đã rõ ràng: nhiều người tiêu dùng không 
muốn sử dụng các sản phẩm nông nghiệp biến đổi gen, một số nông dân không muốn 
trồng loại cây biến đổi gen, các nhóm quyền lợi có ảnh hưởng cũng lên tiếng chống 
lại việc sản xuất và mua bán cây trồng biến đổi gen và nhiều chính phủ cũng phản 
đối sản xuất cây trồng biến đổi gen. Trong số các quan điểm phản đối, ngoài những 
lo ngại liên quan đến rủi ro môi trường, sức khỏe và kinh tế còn có những ý kiến ở 
các mức độ khác nhau về các cuộc cách mạng nông nghiệp trước đây, đặc biệt là 
cuộc Cách mạng Xanh của thế hệ trước. 

Cách mạng Gen dưới ánh sáng của Cách mạng Xanh 
Cuộc cách mạng Xanh khá giống với phong trào cây trồng biến đổi gen hiện nay 

về khía cạnh mục đích, phạm vi và các yếu tố ảnh hưởng để có thể đưa ra những nhìn 
nhận quan trọng về tương lai của công nghệ biến đổi gen. Thí dụ, Cách mạng Xanh 
đã đạt được sự tăng cao chưa từng có trong sản xuất lương thực, với những tác động 
quan trọng đến nhiều nước đang phát triển không có đủ lương thực. Phong trào cây 
trồng biến đổi gen cũng có tiềm năng tương tự. Các nhà khoa học trong Cách mạng 
Xanh đã sử dụng di truyền để làm cải thiện các cây trồng hiện có theo các cách mới 
đã gây ra những tranh cãi vào thời điểm ban đầu, cũng giống như tình trạng của các 
phương pháp của các nhà khoa học mở đường cho phong trào cây trồng biến đổi gen 
hiện nay. Cách mạng Xanh đòi hỏi sự hỗ trợ về tài chính và chính trị của các bên liên 
quan và những người ra quyết định, cũng như phong trào cây trồng biến đổi gen hiện 
nay. 

Do vậy, Tổng luận này nghiên cứu có hệ thống cuộc Cách mạng Xanh để nhận 
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diện các yếu tố liên quan đến thành công và thất bại của nó. Từ đó tổng kết thành 
những bài học có thể áp dụng cho cuộc Cách mạng Gen hiện nay để đưa ra những chỉ 
dẫn cho những nhà chính trị, nhà lãnh đạo công nghiệp và những người ra quyết định 
then chốt khác làm thế nào để có thể giảm thiểu những rủi ro và đạt lợi ích tối đa từ 
cuộc cách mạng nông nghiệp này. 

Việc phân tích cuộc Cách mạng Gen của phong trào cây trồng biến đổi gen và 
cuộc Cách mạng Xanh trước đó được trình bày quanh 4 lĩnh vực so sánh chính: 

- Khoa học và công nghệ của một phong trào; 
- Các nguồn tài trợ và đầu tư tài chính của chúng; 
- Những địa điểm diễn ra các phong trào này; 
- Môi trường chính trị xung quanh các phong trào này. 

Khoa học và Công nghệ 
Từ rất lâu, trước khi các nhà khoa học và kỹ sư hướng nghiên cứu vào nông 

nghiệp, nông dân trên toàn cầu đã phát triển và áp dụng những kỹ thuật để tăng năng 
suất canh tác, như đánh cỏ, bón phân, luân canh và để trống đất trong một thời gian 
và sử dụng hạt giống từ những cây khỏe mạnh nhất để gieo trồng cho vụ sau. Tuy 
nhiên, những tiến bộ trong khoa học và công nghệ (KHCN) đã cho phép diễn ra các 
cuộc cách mạng nông nghiệp gần đây. Cơ khí hóa, hóa chất, tạo giống cây và hiện  
nay là khoa học di truyền đã tạo nên các chuyển đổi  nông nghiệp làm tăng mạnh 
năng suất canh tác và giảm yêu cầu lao động. 

Tài trợ và các nguồn đầu tư tài chính 
Hình thức hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu và phát triển (NCPT) nông nghiệp có 

tác động chính đến việc tạo ra và phổ biến các công nghệ mới. Các nguồn tài trợ 
NCPT có ý nghĩa quan trọng bởi nó tác động đến các thái độ của công chúng, thiện 
chí của chính phủ chấp nhận các công nghệ mới và những loại công nghệ được phát 
triển (có thể hữu dụng hoặc vô dụng tại những vùng nhất định của thế giới, tùy thuộc 
vào công nghệ đó).  

Một số vấn đề trong lĩnh vực này là: ai sẽ cung cấp tài trợ cho KHCN mới ? Vốn 
đầu tư nhằm mục đích tạo lợi nhuận hay từ thiện ? Các cơ quan tài trợ được tổ chức 
như thế nào? Chúng hoạt động độc lập hay liên kết để đạt được các mục đích của 
mình ? Các nước phát triển và đang phát triển tổ chức như thế nào đối với các mục 
đích tài trợ cho công nghệ nông nghiệp ? Câu trả lời cho các vấn đề này sẽ xác định 
liệu Cách mạng Gen có nhận được đủ hỗ trợ về chính trị và tài chính cần thiết không 
để chuyển giao công nghệ trên toàn thế giới. 

Cách mạng gen diễn ra ở đâu? 
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nơi diễn ra một cuộc cách mạng nông nghiệp. 

Thứ nhất, việc ứng dụng những thành tựu phát triển KHCN có thể bị giới hạn về mặt 
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địa lý. Thí dụ thuốc trừ sâu đối với một loại sâu bọ cụ thể chỉ có tác dụng ở những 
nơi mà loài sâu bọ đó gây tác hại to lớn. Tương tự, đậu tương được biến đổi gen để 
chống chịu được một loại thuốc diệt cỏ nhất định, sẽ chỉ có tác dụng ở những nơi 
trồng đậu tương và chính loại thuốc diệt cỏ đó được sử dụng rộng rãi. Thực tế là do 
các loại cây được trồng ở những điều kiện thổ nhưỡng rất khác nhau, nên các nhà 
khoa học không thể tạo ra được các công nghệ có thể sử dụng hữu ích ở quy mô toàn 
cầu. Ngoài vấn đề khoa học, những chính sách nông nghiệp, thương mại và tiêu dùng 
không thúc đẩy sản xuất của nông dân có thể khiến một công nghệ hữu ích nhất cũng 
trở nên không hiệu quả và do vậy không sử dụng được. Thu nhập trong nông nghiệp 
thấp, các chi phí đầu vào cao (phân bón, thuốc trừ sâu, thủy lợi), và quyền sở hữu đất 
không được xác định rõ ràng cũng có thể ngăn cản việc áp dụng các công nghệ mới. 

Người dân ở một vùng nào đó có sẵn sàng chấp nhận một công nghệ mới và thay 
đổi lối sống của họ hay không là một yếu tố quan trọng để công nghệ đó có chỗ đứng 
ở đó. Các thực tế canh tác của một vùng nhất định đã trở thành tập quán và không dễ 
dàng bị thay đổi. Trong một vài trường hợp, những tập quán này định hình hệ thống 
giá trị của cộng đồng. Thí dụ, các công nghệ nông nghiệp tiên tiến có thể phá vỡ 
những thói quan hàng ngày và mùa vụ làm việc và giải trí, đặc biệt là sự phân công 
công việc giữa nam giới, phụ nữ và trẻ em trong việc nội trợ. Do vậy, thay đổi công 
nghệ tràn lan có thể giúp cho một nhóm người được hưởng lợi, còn số khác sẽ phải 
chịu thiệt thòi. 

Trong lĩnh vực này, các vấn đề sở hữu đất đai có ý nghĩa sống còn. Thí dụ, cuộc 
cách mạng cơ khí TK 19 và 20 đã thay thế lao động con người ngoài đồng bằng máy 
móc, đầu tiên là ở các nước phát triển rồi sau đó là các nước đang phát triển. Chỉ có 
những nông dân có khả năng mua các máy móc và những người có diện tích đất đủ 
lớn để việc sử dụng máy móc có hiệu quả là có thể tồn tại; những hộ nông dân nhỏ 
và những người không sẵn sàng điều chỉnh với sự thay đổi công nghệ thường phải 
bán hay bị mất đất. Xu thế này có thể sẽ lại diễn ra trong các phong trào nông nghiệp 
trong tương lai. 

Chính sách và chính trị 
Việc cung cấp lương thực và an ninh lương thực vẫn luôn là các yếu tố nổi bật 

trong sức mạnh và sự ổn định của một Nhà nước-quốc gia. Sự ổn định nội địa trong 
thời bình phụ thuộc rất lớn vào việc cung cấp thực phẩm an toàn chắc chắn, và khi 
chiến tranh nổ ra thì sự phụ thuộc này càng rõ nét hơn. Các chính sách và quy định 
luật pháp có thể cỗ vũ cho một cuộc cách mạng nông nghiệp hoặc ngăn cản nó. 

Quan hệ của nhiều chính phủ khác nhau ngày càng trở nên quan trọng hơn. Thí 
dụ, các quy định thực phẩm ở Châu Âu không ảnh hưởng đến việc Mêhicô hay 
Trung Quốc có áp dụng các công nghệ của Cách mạng Xanh hay không. Nhưng ngày 
nay, với những xung đột giữa các chính phủ khác nhau về an toàn hay sự khát khao 
của các công nghệ nông nghiệp cụ thể (như cây trồng biến đổi gen) và các sản phẩm 
thực phẩm của chúng, việc chấp thuận các công nghệ này có thể bị chậm lại trên toàn 
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cầu hay dừng lại hoàn toàn. Khi có sự hài hòa giữa những nhà hoạch định chính sách 
về mong muốn thúc đẩy một phong trào nông nghiệp, thì phong trào đó mới có cơ 
hội lớn hơn để tạo ra một tác động mang tính cách mạng. 
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phần 2 

Cách mạng Xanh 

 
Cách mạng Xanh là thuật ngữ dùng để mô tả sự phổ cập của các công nghệ nông 

nghiệp mới làm tăng mạnh việc sản xuất thực phẩm ở các nước đang phát triển bắt 
đầu từ giữa thế kỷ 20 mà tác động của nó vẫn còn kéo dài đến ngày nay. Trong thập 
kỷ 1940, để tập trung vào vấn đề nạn đói đe doạ do sự tăng trưởng không cân đối 
giữa dân số và cung cấp lương thực, Quỹ Rockefeller (Mỹ) đã cung cấp những tài trợ 
cho những tiến bộ trong nông nghiệp ở các nước đang phát triển và tập hợp một 
nhóm những nhà nghiên cứu tình nguyện từ khắp nơi trên thế giới. Trong những thập 
kỷ sau đó, nhiều viện nghiên cứu quốc gia và quốc tế đã tham gia vào nỗ lực này. 

Những cây trồng được tạo ra trong chiến dịch này đã vượt trội các cây trồng khu 
vực khác về mặt tăng năng suất, độ ổn định năng suất, tính thích ứng quy mô lớn, 
thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu các áp lực về sinh học (bệnh và côn trùng) và 
phi sinh học (hạn hán và úng lụt), và chất lượng hạt thóc. Điều quan trọng là phân 
bón, thuốc trừ sâu và các hệ thống tưới tiêu cũng đã xuất hiện ở nhiều nước đang 
phát triển, và tập hợp công nghệ này đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều nước châu á 
và Mỹ la tinh thông qua bao cấp và đảm bảo giá sản phẩm của chính phủ. 

Cuộc cách mạng Xanh được đánh giá là đã tạo được bước nhảy vọt về lương 
thực cơ bản ở các nước đang phát triển, đặc biệt là châu á. Nó đã làm tăng rõ rệt sản 
lượng lương thực ở châu á và Mỹ la tinh đúng vào lúc thế giới lo sợ về nguy cơ thiếu 
ăn quy mô lớn ở những vùng này. Thành công của nó là do có sự kết hợp các hoàn 
cảnh đã tạo ra thời điểm chín muồi cho một cuộc cách mạng nông nghiệp ở phần lớn 
các nước đang phát triển. Trên khắp thế giới, các nhà làm chính sách xem việc tăng 
sản xuất lương thực là một ưu tiên sau Chiến tranh Thế giới 2 và đặt các chương 
trình hỗ trợ mục tiêu này. Cùng lúc đó, KHCN nông nghiệp ở các nước phát triển - 
tạo ra các hạt giống lai, thuốc trừ sâu, phân bón và các hệ thống tưới tiêu - đã đạt tới 
độ có thể chuyển giao các công nghệ mới cho các khu vực khác của thế giới. Thực tế 
là các trường đại học của Mỹ đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tiến bộ phát 
triển nông nghiệp, trong đó họ cung cấp các nhà khoa học và đào tạo, nhất là ở trình 
độ cao. 

Khoa học và công nghệ 
Hai trong số các tiêu chí của một cuộc cách mạng nông nghiệp là tăng đáng kể 

sản xuất lương thực và sử dụng bền vững các công nghệ liên quan. Cuộc cách mạng 
Xanh, ở nhiều nơi áp dụng, đã đáp ứng được rất tốt các tiêu chí này. Điều khiến các 
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công nghệ của Cách mạng Xanh tạo ra sự thay đổi mang tính cách mạng chính là sự 
kết hợp của 3 yếu tố: 1) Các phương pháp tạo giống cây được thực hiện theo các 
cách cải tiến để tạo ra các giống cây trồng phù hợp với khu vực; 2) Các nhà khoa học 
và nhà nghiên cứu đã kết hợp nhiều công nghệ khác nhau để đạt được những mục 
tiêu của mình; và 3) Các nhà khoa học địa phương được đào tạo những kiến thức cần 
thiết để tự mình tạo giống cây. Ba yếu tố này, cùng với các chương trình và chính 
sách thông tin và bảo vệ những khuyến khích sản xuất của nông dân đã giúp làm tăng 
đáng kể sản xuất lương thực. 

Các phương pháp tạo giống cây 
Nghiên cứu tạo giống cây đã thu được những loại cây lương thực chính năng 

suất cao có lẽ là yếu tố quan trọng nhất trong việc gia tăng sản xuất lương thực. Một 
số đặc tính di truyền đã được lựa chọn nhằm tăng năng suất, ổn định năng suất và 
tính thích nghi quy mô lớn của các cây lương thực chính như lúa, mì và ngô. 

Ba loại chiến lược tạo giống đã được sử dụng để phát triển 3 loại cây lương thực 
này. Thứ  nhất là phương pháp tạo giống thông thường, trong đó các giống bố mẹ 
của cùng một dòng được lai chéo, tạo ra các giống con để chọn lọc ra các đặc tính 
mong muốn, và các giống con có các đặc tính này được chọn cho vòng lai chéo tiếp 
theo. Chiến lược thứ hai là tạo giống lai ghép, trong đó các cây trồng thuộc các dòng 
khác nhau được lai chéo để tạo ra một giống có các tính chất tăng mạnh. Chiến lược 
thứ ba, được phát triển ở Mêhicô, là kỹ thuật mới của tạo giống con thoi, vào thời 
điểm đó đã phá bỏ được quan niệm cho rằng các cây trồng chỉ thành công khi thích 
hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của từng vùng. Tạo giống con thoi bao hàm 
việc trồng các loài cây ở các địa điểm khác nhau và lai chéo giữa các dòng để thu 
được giống mới có các đặc tính thích nghi rộng rãi có thể phát triển được ở những 
điều kiện khác nhau và đặc biệt là có khả năng kháng là căn bệnh gỉ sắt của lúa mì. 
Kết quả là các giống lúa, mì và ngô năng suất cao được phát triển trên khắp thế giới 
với  tỷ lệ hạt/rơm lớn hơn, thân cây ngắn và cứng cáp hơn và tiếp thu phân bón tốt 
hơn. Norma Borlaug, nhà nghiên cứu bệnh học thực vật và lai giống cây trẻ tuổi đã 
phát triển công nghệ lai con thoi, đã được trao Giải thưởng Nôben vì Hoà bình năm 
1970 do những cống hiến trong Cách mạng Xanh. 

Các công nghệ kết hợp 
Sự kết hợp các hệ thống tưới tiêu, phân bón và thuốc trừ sâu cùng với các giống 

năng suất cao là chìa khóa cho việc tăng săn lượng lương thực. Ngoài năng suất tăng 
cao ở hầu hết các nơi, một lợi ích khác mà các công nghệ kết hợp của Cách mạng 
Xanh tạo ra là sự ổn định năng suất cao ở các điều kiện canh tác khác nhau. 

Bảng dưới đây mô tả những thay đổi trong tỷ lệ áp dụng những công nghệ khác 
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nhau của Cách mạng Xanh -diện tích và tỷ lệ các giống cây trồng năng suất cao, tưới 
tiêu, tiêu thụ phân bón, số lượng máy kéo, và sản xuất ngũ cốc - ở các nước châu á. 
Bảng 2.1. Những thay đổi đầu vào trong sản xuất nông nghiệp ở ấn Độ, Pakistan và 
Trung Quốc do tác động của cuộc Cách mạng Xanh 

 Sử dụng 
các giống 

lúa mì năng 
suất cao 

(triệu ha/% 
tổng diện 
tích canh 

tác) 

Sử dụng 
các giống 
lúa năng 
suất cao 

(triệu ha/% 
tổng diện 
tích canh 

tác)

Diện tích 
tưới 

(triệu ha)

Tiêuthụ 
Phân 

bón/dinh 
dưỡng 

(triệu tấn)
Máy kéo 

(triệu chiếc) 

Sản xuất 
ngũ cốc 

(triệu tấn)

1960 0/0 0/0 87 2 0,2 309
1970 14/20 15/20 106 10 0,5 463
1980 39/49 55/43 129 29 2,0 618
1990 60/70 85/65 158 54 3,4 858
2000 70/84 100/74 175 70 4,8 962

Nguồn: Borlaug, 2003. 

Đào tạo các nhà khoa học địa phương 
Các nhà khoa học địa phương đã được cung cấp những kiến thức cần thiết để tự 

lai giống các loại cây trồng, để sao cho họ có thể thúc đẩy cuộc cách mạng nông 
nghiệp trên quốc gia của mình mà không cần sự giám sát từ bên ngoài nữa. Tổ chức 
Nông lương của Liên Hiệp Quốc (FAO) và Quỹ Rockefeller đã thành lập một 
chương trình đào tạo và tuyển mộ những nhà khoa học trẻ từ khắp thế giới để học các 
môn học nông nghiệp liên quan. Sau khóa học, các nhà khoa học này được nhận các 
hạt giống bán lùn năng suất cao để mang về nước mình. 

Kết quả của các công nghệ mới và sự chuyển giao thành công của nó là sản xuất 
lương thực đã tăng lên rất lớn chỉ sau vài thập kỷ ở nhiều vùng trên thế giới. Ví dụ 
như ở Mỹ la tinh, dựa trên sự kết hợp sử dụng các giống lúa mì năng suất cao, hóa 
chất và mở rộng diện tích canh tác, tổng sản lượng ngô tăng 142%, tổng sản lượng 
lúa mì tăng 100% trong thời gian 1961-1991. Thậm chí năm 1956, Mêhicô đã tự túc 
được lúa mì và ngô nhờ các công nghệ của cuộc Cách mạng Xanh. 

ở châu á, các giống lúa và mì năng suất cao lần đầu tiên được thử nghiệp vào đầu 
thập kỷ 1960, và các chiến dịch sản xuất được triển khai ngay sau đó. Những chiến 
dịch này đã làm tăng vọt việc sử dụng giống lúa và mì năng suất cao, sản lượng và 
sản xuất. Ví dụ ở Nam á, sản xuất gạo tăng hơn 2 lần trong thời gian 1961-1991, và 
sản xuất lúa mì tăng gần gấp 4 lần trong thời gian đó. 

Tài chính 
Việc tài trợ của cuộc Cách mạng Xanh có thể được xem là một quá trình kép: tài 
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trợ cho nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới và chuyển giao chúng cho các 
vùng khác nhau của thế giới và tài trợ cho các công nghệ nông nghiệp tại các vùng 
sao cho nông dân trong vùng có đủ khả năng sử dụng chúng. Các nhà tài trợ quốc tế  
và trong nước (các nhà cơ quan tài trợ tại các quốc gia mà các công nghệ Cách mạng 
Xanh được thúc đẩy) đóng vai trò then chốt trong quá trình này. Trước tiên, các nhà 
tài trợ quốc tế cung cấp các khoản tiền, nhân lực và kiến thức khoa học cần thiết còn 
các nhà tài trợ trong nước đã hợp tác với các nhóm quốc tế này để duy trì phong trào 
nông nghiệp tại từng vùng cụ thể. Điều quan trọng là các nguồn tài chính quốc tế đều 
là các tổ chức công, cả chính phủ lẫn phi chính phủ, hoạt động hoàn toàn vị lợi ích 
công cộng chứ không nhằm các động cơ kinh doanh. 

Việc các nhà tài trợ và nhà khoa học tham gia giúp đỡ các quốc gia khác lúc bấy 
giờ là khái niệm khá mới mẻ. Trước Chiến tranh Thế giới 2 cũng có một vài hỗ trợ 
để các quốc gia cùng nhau cung cấp tài chính cho công nghiệp hóa toàn cầu và hiện 
đại hóa nông nghiệp. Một ngoại lệ quan trọng là Quỹ Rockefeller đã có một chương 
trình ở Trung Quốc trong thập kỷ 1920 để cải thiện sản xuất lúa mì. Nhưng Chiến 
tranh nổ ra đã làm thay đổi các chương trình từ thiện của Quỹ Rockefeller cũng như 
của các nhà tài trợ khác. Sự tài trợ và lãnh đạo của khu vực công hóa ra lại đóng vai 
trò quyết định cho thành công của Cách mạng Xanh. Quỹ Rockefeller trong thập kỷ 
1940 nói chung được xem là "người sáng lập" của Cách mạng Xanh với các chương 
trình cam kết thúc đẩy nông nghiệp ở các nước đang phát triển. Sau đó, Ngân hàng 
Thế giới, FAO và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) đã tham gia vào nỗ 
lực này. 

ở cấp quốc gia, thành công thường do sự hợp tác hiệu quả giữa các trung tâm 
nghiên cứu nông nghiệp quốc tế, chính phủ và các hệ thống nghiên cứu nông nghiệp 
quốc gia. Các trung tâm quốc tế tập trung vào thử nghiệm các vườn ương các hạt 
giống chọn lọc, sau đó phân phối cho các trung tâm quốc gia, phân tích và chia sẻ 
các kết quả phát triển hạt giống. Do vậy, các trung tâm quốc gia có được nhiều lựa 
chọn các giống mầm nguyên sinh để sử dụng cho các chương trình tạo giống của 
mình để phát triển các giống năng suất cao phù hợp với địa phương. 

Thực tế, một yếu tố quan trọng đã đóng góp vào thành công chắc chắn của cuộc 
Cách mạng Xanh là các nhà khoa học đã nhận được sự ủng hộ tài chính từ các viện 
công này để thành lập các trung tâm nghiên cứu ở các nước đang phát triển. Nhờ 
vậy, họ trực tiếp nhận được những thông tin về những gì người nông dân địa phương 
cần có và những điều kiện canh tác của địa phương. Hơn nữa, họ còn đào tạo tại chỗ 
những nông dân và nhà khoa học địa phương để đảm bảo chuyển giao thành công 
những kiến thức sử dụng các công nghệ mới này. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển kinh nghiệm địa phương, các 
tổ chức ở các nước phát triển đã huy động các nguồn lực hỗ trợ liên kết các nhà khoa 
học ở các nước phát triển với các địa phương ở các nước đang phát triển, kết quả là 
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sự ra đời của Nhóm Tư vấn Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế. Nhóm này này đã trở 
thành một hệ thống 16 Trung tâm Thu hoạch Tương lai, hoạt động tại trên 100 nước 
tiến hành nghiên cứu tất cả các loại cây trồng chủ yếu của các nước đang phát triển 
cũng như các vật nuôi, cá, rừng, các cây nguồn và chính sách lương thực. Với việc 
thành lập Nhóm Tư vấn Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế, sự ủng hộ cuộc Cách 
mạng Xanh đã trở nên rộng khắp hơn, bao gồm cả các nước châu Âu, Canađa và 
Nhật Bản. Đến nay có khoảng 50 nhà tài trợ đã mở rộng cung cấp tài chính cho Cách 
mạng Xanh thông qua sự hợp tác với Nhóm Tư vấn Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc 
tế. 

Nông dân ở Mỹ la tinh và châu á đã có khả năng được sử dụng các loại giống 
năng suất cao, phân bón và thuốc trừ sâu khá đắt tiền thông qua sự kết hợp giữa 
những trợ cấp quốc tế và các cơ chế cho vay lãi suất thấp. Do việc áp dụng toàn bộ 
công nghệ của Cách mạng Xanh là khá tốn kém, thí dụ như ở Bangladesh, các chi 
phí đầu vào tăng 60% so với sử dụng các giống truyền thống. Những hộ nông dân 
nhỏ chỉ có thể đáp ứng được cả gói công nghệ nếu họ vay được tiền, thường có lãi 
suất cao. Do vậy, việc thành lập các ngân hàng nông thôn đã có vai trò quan trọng để 
tiếp thu các công nghệ của cuộc Cách mạng Xanh ở châu á và Trung Mỹ. 

Năng suất tăng ổn định mà người nông dân thu được thông qua các công nghệ 
Cách mạng Xanh này đã cho phép họ thanh toán các khoản nợ một cách dễ dàng và 
nhanh chóng. Hơn nữa, số tiền thu được từ sản xuất lương thực tăng lên có nghĩa là 
cả làng có thể đầu tư cho trường học và đường xá, những nỗ lực này về lâu dài sẽ cải 
thiện hơn nữa không chỉ sản lượng nông nghiệp mà còn nhiều phúc lợi kinh tế-xã hội 
khác của cộng đồng dân cư sở tại. 

Những khu vực diễn ra Cách mạng Xanh 
Cách mạng Xanh nói chung được coi là thành công ở 4 khu vực của thể giới: Mỹ 

la tinh, Trung Quốc và Đông Nam á, ấn Độ và Nam á và Vương quốc Anh. Trừ nước 
Anh, thành công của cuộc Cách mạng này được đánh giá bằng tăng sản xuất lương 
thực ngăn chặn được nạn đói tiềm tàng chứ chưa xem xét đến môi trường, bình đẳng 
kinh tế xã hội, hay các vấn đề tương tự khác. Bởi sau Chiến tranh Thế giới 2, hàng 
triệu người lâm vào nguy cơ chịu đói nên việc tăng sản xuất lương thực là ưu tiên số 
một của cuộc Cách mạng Xanh. 

Mỹ la tinh 
Mỹ la tinh và khu vực được quan tâm đầu tiên trong Cách mạng Xanh bởi sự kết 

hợp giữa nhu cầu và sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc tăng sản 
xuất nông nghiệp. Sự xâm lược của châu Âu và hậu quả hàng thế kỷ của nó đã làm 
suy giảm dinh dưỡng đất và các tài nguyên thiên nhiên khác cần thiết để có được các 
vụ thu hoạch cây trồng ổn định. Năm 1943, Quỹ Rockefeller đã lập ra Chương trình 
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Nông nghiệp Mêhicô nhằm góp phần ổn định chính trị và an ninh quốc gia cũng như 
đối phó với bóng ma thiếu ăn. 

Các quỹ Ford và Rockefeller và chính phủ Mêhicô đã ký một bản ghi nhớ ở 
Mêhicô đầu năm 1943 để thành lập Văn phòng Nghiên cứu Đặc biệt (OSS) là một cơ 
quan nghiên cứu bán tự chủ nằm trong Bộ Nông nghiệp Mêhicô. Trong thời gian tồn 
tại độc lập của mình cho đến năm 1966, Văn phòng này là một trung tâm nghiên cứu 
thúc đẩy sự chuyển dịch chính của nông nghiệp Mêhicô, làm tăng năng suất lúa mì 
và ngô tới mức ngăn chặn hiệu quả nạn đói lan rộng. 

Những tiến bộ đầu tiên ở Mêhicô đã đạt được trước năm 1961, theo ngay sau đó 
là các nước Mỹ la tinh và Caribê khác. Trong vòng 30 năm 1ừ 1961 đến 1991, sản 
xuất cả lúa mì và ngô đều tăng khoảng gấp đôi. Trong khi đó, dân số của khu vực 
này tăng từ 417 triệu (năm 1960) lên 718 triệu (1990) tức là 72%, bằng 2/3 mức tăng 
của sản xuất lúa mì và ngô. 

Châu á 
Cách mạng xanh cũng đạt được sự tăng năng suất nông nghiệp đáng kể trên toàn 

châu á. Trước khi các công nghệ nông nghiệp và các phương pháp canh tác mới được 
đưa vào châu á, năng suất lúa mì của ấn Độ và Trung Quốc chỉ bằng của châu Âu 
thời Trung Cổ (600-800kg/ha). Mức năng suất này trước năm 1960 cũng đủ để cung 
cấp lương thực cho dân chúng. Tuy nhiên, trong thập kỷ 1960, điều kiện sống của 
người dân được nâng lên và các kỹ thuật chăm sóc sức khỏe hiện đại được áp dụng 
đã kéo dài tuổi thọ của người dân Trung Quốc và ấn Độ, cùng với tỷ lệ sinh đẻ cao 
đã dẫn tới nguy cơ thiếu ăn quy mô lớn. 

Rất may là trong thời gian này, sản xuất lúa gạo đã tăng đáng kể ở cả Đông và 
Đông Nam á, phần lớn là nhờ các giống được phát triển ở Viện Nghiên cứu Lúa 
Quốc tế (IRRI), đặt ở Philippin. Được các Quỹ Ford và Rockefeller thành lập năm 
1960, năm 1962 IRRI bắt đầu các hoạt động nghiên cứu của mình bằng việc phát 
triển giống lúa thân bán lùn có thân ngắn hơn và cứng cáp hơn làm cho cây lúa 
không bị gẫy và rụng hạt lúa xuống đất. Kết quả là sản xuất lúa ở Đông và Đông 
Nam á đã tăng từ 52 triệu tấn năm 1961 lên 125 triệu tấn vào năm 1991, cao hơn rất 
nhiều tốc độ tăng dân số ở khu vực. 

Khi ấn Độ giành được độc lập từ nước Anh vào cuối thập kỷ 1940, Pakistan đã 
tách ra thành một quốc gia độc lập, khiến ấn Độ mất đi diện tích đất trồng lúa mì 
được tưới tiêu chính ở phía Tây, diện tích sản xuất lúa rộng lớn ở phía Đông và các 
cơ sở nghiên cứu và đào tạo nông nghiệp quan trọng. Đất nước đứng trước một cuộc 
khủng hoảng.  

Trong 2 thập kỷ sau khi bị chia tách, ấn Độ đã thử nghiệm một vài phương pháp 
để giải quyết khả năng thiếu lương thực: mở rộng diện tích đất canh tác, kiểm soát 
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giá, triển khai các chương trình phát triển cộng đồng, nhận viện trợ và mua lương 
thực giá rẻ của Mỹ và các nước khác. Đáng tiếc là các chính sách khác của Chính 
phủ - thay thế nhập khẩu, thực phẩm giá rẻ và công nghiệp hóa các hoạt động nông 
nghiệp không đạt hiệu quả. Sau chút lưỡng lự ban đầu, các vùng ở ấn Độ và các quốc 
gia Nam á khác cuối cùng cũng theo đuổi các công nghệ Cách mạng Xanh. Và các 
biện pháp này đã được đền đáp xứng đáng. Sản xuất lúa của các nước Nam á tăng 
gấp đôi trong thời gian 1961-1991, còn lúa mì tăng gấp 4 lần trong khi dân số chỉ 
tăng khoảng gấp đôi. 

Nói chung, sản xuất lương thực tăng mạnh và chắc chắn trên khắp Đông, Đông 
Nam và Nam á, cũng như ở Mỹ la tinh, đã ngăn chặn được nạn thiếu ăn có thể xảy ra 
khi dân số tăng vọt trong nửa sau thế kỷ 20. 

Vương quốc Anh 
Nước Anh là một ví dụ về sự tác động của Cách mạng Xanh lên thế giới công 

nghiệp phát triển. Trong kỷ nguyên hậu thực dân từ 1935 đến 1954. Nước Anh đã 
phải lo lắng về việc đất đai của họ liệu có sản xuất đủ lương thực cho dân chúng, bởi 
trước đây họ phụ thuộc vào nhập khẩu từ các nước thuộc địa. Đặc biệt là trong thời 
chiến tranh đầu thập kỷ 1940. Do vậy, trên khắp nước Anh, những người trồng trọt 
đã nhanh chóng tiếp nhận các công nghệ của Cách mạng Xanh, nhất là các giống cây 
năng suất cao. Và họ cũng đã được đền đáp: nếu như trong thời gian 1936-1939, 
nước Anh chỉ sản xuất được 23% lượng lúa mì tiêu thụ của mình, thì tỷ lệ này đã 
tăng lên 67% trong năm 1974-1975 và lên 77% năm 1980-1981. 

Thất bại ở châu Phi? 
Mặc dù có những thành công ở nhiều nơi trên thế giới, cuộc Cách mạng Xanh đã 

không có tác động gì đáng kể ở phần lớn châu Phi. Trong phần sau của Cách mạng 
Xanh, 4 Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế được thành lập tại châu 
Phi. Các trung tâm này đã đóng góp làm tăng sản xuất ngô, chuối, sắn và lúa. Nhưng 
sự gia tăng này còn hạn chế. Về tổng thể, nếu như năng suất nông nghiệp trung bình 
của châu á sau Cách mạng Xanh đã tăng lên mạnh mẽ tới gần 3 tấn/ha từ 1960 đến 
1990, thì mức năng suất của châu Phi tụt xuống khoảng 1 tấn/ha, bằng năng suất 
trung bình của nông dân Anh trong thời kỳ Đế quốc La mã trị vì. 

Tại sao Cách mạng Xanh lại không thể hiệu quả hơn ở châu Phi ? các nghiên 
cứu đã xác định được các cản trở thực sự ảnh hưởng tình trạng của châu Phi chưa 
được công bố. 

Một khả năng là Vùng cận Sahara của châu Phi có có các đặc trưng nông nghiệp 
không thể tạo ra lợi nhuận từ các công nghệ Cách mạng Xanh, được phát triển để sử 
dụng ở châu á và Mỹ la tinh. Do đó, không đạt được các tiêu chí tăng năng suất. Các 
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cây trồng năng suất cao được phát triển ở các nơi khác trên thế giới không thích hợp 
với điều kiện canh tác ở châu Phi, nơi có lớp đất bề mặt mỏng và thời tiết khó dự 
đoán. Các vấn đề nghiêm trọng của riêng châu Phi vẫn không được khắc phục. Cây 
trồng chính là ngô bị tấn công bởi côn trùng, virut và cỏ ký sinh hút hết dinh dưỡng 
từ gốc. Tương tự, sắn và chuối cũng bị các loại sâu bệnh tấn công và hạn hán thường 
xuyên xảy ra. Những vấn đề này rất khó vượt qua, ngay cả khi tăng cường các 
phương tiện thông thường mà Cách mạng Xanh đã sử dụng. Một loạt trung tâm tư 
vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế đã phát triển các giống cải tiến như lúa miến, 
kê, đậu đũa, sắn, khoai tây và khoai lang dùng cho châu Phi. Nhưng những thành tựu 
tăng năng suất đối với lúa và lúa mì ở châu á đã không đạt được ở châu Phi. Đồng 
thời, các vấn đề về hạ tầng vẫn tiếp tục là một rào cản cho thành công của Cách 
mạng Xanh ở châu Phi. Quyền sở hữu không được bảo vệ đầy đủ đã làm mất đi 
những cơ hội và khuyến khích sản xuất của nông dân, khiến cho khả năng tư nhân áp 
dụng công nghệ mới là rất ít. Ngân hàng địa phương không thể hoặc không sẵn sàng 
hỗ trợ những khoản vay cần thiết cho nông dân mua các công nghệ mới. Ngoài ra, 
ảnh hưởng của các cản trở về văn hóa có khả năng kiểm soát những nhóm lao động 
nhất định trong các thành viên gia đình hay các phương thức và thời điểm gieo trồng, 
cày cấy và thu hoạch tác động mạnh hơn ở châu Phi so với châu á và Mỹ la tinh. 

Hơn nữa, riêng yếu tố địa lý cũng đã làm hạn chế thành công của Cách mạng 
Xanh ở châu Phi. Trong những năm 1700, nhà kinh tế học Adam Smith, trong cuốn 
"Sự thịnh vượng của Quốc gia", đã viết rằng các vùng nằm sâu trong lục địa châu Phi 
sẽ bị tụt hậu trong phát triển kinh tế do các vấn đề về vận tải hàng hóa. Đồng thời, 
yếu tố địa lý có thể tác động đến các yếu tố quyết định quan trọng của phát triển 
nông nghiệp, như viễn thông, sức khỏe người và động vật, tài nguyên thiên nhiên, 
mật độ dân cư và giao thông vận tải. Hệ thống giao thông ở châu Phi rất kém để có 
thể đưa các công nghệ Cách mạng Xanh tới những nơi cần. Ví dụ như Uganda và 
Ethiopia chỉ có không đến 100 km đường phối cấp vào năm 2001- kém 100 lần về 
chiều dài so với Brasil và ấn Độ và kém vài nghìn lần nếu so với Mỹ và Pháp. Hơn 
nữa, rất nhiều con đường ở châu Phi được thiết kế để phục vụ cho việc khai thác 
khoáng sản, chứ không cho canh tác nông nghiệp. Do vậy, các công nghệ Cách mạng 
Xanh đã không tới được những nông dân châu Phi một cách dễ dàng và tin cậy. 

Thông qua các nỗ lực của các trung tâm Tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế 
được thành lập ở châu Phi và các biện pháp quan trọng khác, phát triển nông nghiệp 
dần dần đã được bắt đầu với các cây lương thực cụ thể có tầm quan trọng đặc biệt 
trong bữa ăn của Vùng cận Sahara của châu Phi. 

Tóm lại, có thể cho rằng Cách mạng Xanh không hẳn thất bại ở châu Phi, mà nó 
chỉ chưa được phổ biến ở châu Phi theo cách sẽ thực sự cách mạng hóa nền nông 
nghiệp ở đây, bởi các nguyên nhân được nêu trên. 
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Yếu tố chính trị và chính sách 
Có những lý lẽ cho rằng các nỗ lực của Cách mạng Xanh xuất phát từ sự chín 

muồi của bối cảnh cụ thể do sự lo sợ nạn đói, dân số quá tải, và sự nổi lên của các 
chính phủ cộng sản ở các khu vực được cho là đe dọa chiến lược đối với phương 
Tây. Nếu như vậy thì các động cơ tiến hành Cách mạng Xanh còn vượt ra ngoài 
phạm vi nông nghiệp và nhân đạo. Dường như một số động cơ chính trị khác đã tạo 
nên thành công của Cách mạng Xanh ở những khu vực nhất định của thế giới, cho 
thấy tầm quan trọng lớn lao của sự hợp tác giữa các bên liên quan khác nhau làm cho 
cuộc cách mạng nông nghiệp này tiến tới thành công. Các chương trình của chính 
phủ, cả trong nước lẫn quốc tế, đã được điều chỉnh phù hợp với các tiến bộ nông 
nghiệp mới. 

Sự quan tâm trong nước 
Giữa TK 20, một điều không ai phủ nhận là sản xuất lương thực nhiều hơn sẽ 

đảm bảo hơn ổn định chính trị toàn cầu cũng như mang lại thịnh vượng và an ninh 
cao hơn cho các nước đang phát triển. Mặc dù có các lý do khác nhau, song tất cả các 
nước ở các cấp kinh tế-xã hội khác nhau đều thấy nhu cầu tăng mạnh sản xuất nông 
nghiệp.  

Thí dụ trong trường hợp Mêhicô, các nhà phân tích cho rằng ngoài mong muốn 
sản xuất thêm nhiều lương thực, những đề xướng ban đầu của Chương trình Nông 
nghiệp Mêhicô mong muốn định hình lại hoàn toàn nền kinh tế Mêhicô và có ý định 
dùng các công nghệ Cách mạng Xanh làm công cụ để đạt được mục tiêu này. Cụ thể 
như để tạo nên một nhà nước công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sẽ cần phải sử dụng 
các công nghệ mới có hiệu suất lao động cao hơn sao cho một số lượng lớn nông dân 
có thể chọn (hoặc buộc phải) rời khỏi các vùng nông thôn để tham gia vào lực lượng 
lao động công nghiệp, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa của Mêhicô. 

Việc ấn Độ chấp nhận Cách mạng Xanh có thể một phần là nhằm khôi phục 
những tổn thất do chủ nghĩa đế quốc Anh gây ra và và sự đổ vỡ của nền kinh tế Anh- 
ấn sau khi giành được độc lập. An ninh và tự chủ quốc gia là những động lực chính 
trong cam kết quốc gia ủng hộ lai giống cây trồng.  Nhiều nhà lãnh đạo trong Chính 
phủ ấn Độ mong muốn phát triển công nghiệp của quốc gia để duy trì vị thế cạnh 
tranh trên thị trường thế giới. Họ quyết định rằng, nếu công nghiệp hóa diễn ra thì 
của cải ở nông thôn phải huy động cho phần lớn sự phát triển công nghiệp này, do 
vậy cần phải nâng cao sản lượng lương thực. Hơn nữa lý do chính để thúc đẩy việc 
nhanh chóng sử dụng các giống năng suất cao ở Nam á là do 2 vụ mất mùa liên tiếp 
diễn ra vào vụ 1966 và 1967. Khi đó, Mỹ là nước duy nhất có dự trữ lương thực đã 
vận chuyển đến ấn Độ phần lớn lượng lương thực dư thừa của mình trong các năm 
đó; tuy nhiên, sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài này được cả Mỹ và ấn Độ xem 
là nguy hiểm và không mong muốn. 
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Nước Anh cũng vậy, sự cam kết đối với lai giống cây trồng trở nên mạnh mẽ 
hơn khi họ phải cơ cấu lại nền kinh tế hậu đế quốc của mình. Sau khi mất phần lớn 
đất thuộc địa sản xuất lương thực của mình trên toàn cầu, Chính phủ Anh đã xem 
nhu cầu cung cấp thực phẩm độc lập là một phần quan trọng trong nhiệm vụ chính trị 
của mình vào giữa TK 20. Trước đó, lĩnh vực phát triển duy nhất trong nông nghiệp 
của nước Anh là chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, thời kỳ khẩn cấp của Chiến tranh Thế 
giới 2 đã làm tăng nhu cầu sản xuất lương thực của nước Anh, và nhất là việc để mất 
ấn Độ, nơi sản xuất và cung cấp lương thực vào cuối những năm 1940 đã làm tăng áp 
lực chính sách lên việc tăng sản xuất nông nghiệp thông qua các phương pháp Cách 
mạng Xanh. 

Sự quan tâm quốc tế 
Có ý kiến cho rằng phần lớn viện trợ phát triển toàn cầu dành hỗ trợ những dự 

án định hướng thương mại hay quốc phòng, việc cải thiện mức sống chỉ là mục tiêu 
thứ yếu. Trường hợp viện trợ cho dự án Đập Pergau ở Malaysia là một ví dụ. Viện 
trợ cho dự án này đã bị Cơ quan Phát triển Hải ngoại của Anh phản đối mạnh mẽ do 
giá trị phát triển thấp của nó đối với khu vực, nhưng quan điểm đó đã bị bác bỏ bởi 
cơ sở của các hợp đồng quân sự bảo vệ của Anh. Mặc dù đây là trường hợp không 
liên quan đến nông nghiệp, nhưng các vấn đề an ninh quốc gia tương tự đã ảnh 
hưởng đến viện trợ cho chuyển giao công nghệ nông nghiệp. 

Mặc dù Cách mạng Xanh trên thực tế đã là giảm đáng kể nghèo đói ở nhiều nơi 
thuộc thế giới đang phát triển, động cơ quốc tế về thành công của nó còn vượt ra 
ngoài mục tiêu giảm nghèo. Cụ thể như Mỹ đã có những cam kết mạnh mẽ ở trong 
chính phủ và các tổ chức từ thiện để thúc đẩy tạo giống cây trồng như một phần của 
cuộc Chiến tranh Lạnh chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản và củng cố các 
mục tiêu chính sách kinh tế và đối ngoại khác. 

Ngoài ra, Cách mạng Xanh cũng được lợi dụng để chống lại các phong trào 
chính trị xã hội hay cấp tiến khác. Ví dụ như ở Mêhicô có 2 lý thuyết cho mục đích 
tiến hành Cách mạng Xanh. Thứ nhất là thuần túy nhân đạo - xóa đói nghèo cho 
đông đảo người dân Mêhicô từ đó cho họ khả năng được lựa chọn cơ hội nâng cao 
đời sống của mình. Thứ hai là ý định của Mỹ cấu trúc lại nền kinh tế Mêhicô theo 
hướng công nghiệp hóa. Mỹ đã nhìn thấy có 3 hướng để chính phủ Mêhicô có thể 
phát triển: 1) Hướng tới chủ nghĩa tư bản tự do dân chủ và một nền kinh tế công 
nghiệp; 2) Quay trở lại sự thống trị phong kiến của các chủ đồn điền giàu có; và 3) 
Tiếp tục chủ nghĩa xã hội cấp tiến của thời kỳ Cardenas (Tổng thống Mêhicô từ 
1934-1940). Một số nhà nghiên cứu cho rằng viện trợ của Mỹ ở Mêhicô là một phần 
trong nỗ lực hậu chiến nhằm kiềm chế chủ nghĩa xã hội. 

Rõ ràng là chuyển giao công nghệ nông nghiệp ở các nước đang phát triển trong 
thời kỳ Cách mạng Xanh có liên quan chặt chẽ với các sự kiện kinh tế và chính trị. 
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Hỗ trợ chính trị đối với giống cây trồng cải tiến có liên quan đến vạch kế hoạch an 
ninh quốc gia và sự cần thiết với những nước phải quản lý ngoại hối của mình. Cuối 
cùng, cần phải nhận thấy rằng nhà thực vật học xuất sắc nhất của Cách mạng Xanh, 
Norman Borlaug đã được trao Giải thưởng Nôben về Hòa bình năm 1970 vì những 
đóng góp của mình trong lĩnh vực nông nghiệp ở thế giới đang phát triển. Thực tế, ủy 
ban Nôben đã phải thừa nhận rằng sản xuất lương thực có liên quan trực tiếp đến an 
ninh quốc gia và quốc tế, và thu hoạch nông sản cao hơn ở một số quốc gia chủ chốt 
có nghĩa là thế giới yên bình hơn với tất cả mọi người. 

Những thách thức của Cách mạng Xanh 
Mặc dù cuộc Cách mạng Xanh có tác động lớn và lâu dài cho một tương lai tốt 

đẹp hơn, nhưng nó vẫn chưa giải quyết được vấn đề nông nghiệp trên toàn thế giới. 
Như đã đề cập ở trên, châu Phi là một trường hợp điển hình. Cuộc Cách mạng Xanh 
cũng để lại nhiều vấn đề chưa được giải quyết về sức khoẻ con người, và trên thực tế, 
còn làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. Một mặt, chúng ta 
có thể thấy rằng Cách mạng Xanh đã làm được nhiều điều, nhưng mặt khác, chúng ta 
cũng rút ra được bài học cho tương lai từ những vấn đề mà nó gây ra, cũng như 
những vấn đề mà nó chưa được giải quyết. 

Thách thức trong nông nghiệp 
Cuộc Cách mạng Xanh đã đạt tới một tới hạn tự nhiên, ngay cả khi dân số của 

nhiều nước đang phát triển vẫn tiếp tục tăng. Dân số của các nước công nghiệp từ 
năm 2000 đến năm 2020 có thể tăng thêm 4%, đạt khoảng 1,24 tỉ người. Trong khi 
đó, cũng vào giai đoạn này, dân số ở châu Phi có thể tăng tới 50% và dân số của các 
nước đang phát triển sẽ tăng 36%. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc ước tính dân số thế 
giới sẽ lên tới khoảng 8 tỉ người vào năm 2030. Đáng chú ý là châu Phi, do sự chậm 
trễ trong cuộc Cách mạng Xanh ở châu lục này cùng với tốc độ gia tăng dân số 
nhanh nhất, sẽ là châu lục cần có một cuộc cách mạng nông nghiệp mới nhất. 

Vậy làm thế nào để sản lượng nông nghiệp tăng kịp với tốc độ gia tăng dân số? 
Các nghiên cứu đã cho thấy năng suất tăng rất nhanh vào những thập niên đầu của 
cuộc Cách mạng Xanh, sau đó tốc độ tăng giảm dần trong những năm gần đây. Mặc 
dù sử dụng các giống cây trồng năng suất cao và tổng sản lượng lương thực ở nhiều 
nơi trên thế giới tăng lên rõ rệt, khả năng việc tăng trưởng nông nghiệp đủ để đáp 
ứng nhu cầu của một số lượng dân cư ngày càng tăng lên lại đang giảm xuống.  

Bên cạnh những hạn chế về công nghệ, thiếu đất trồng trọt khiến cho việc tăng 
lượng cung lương thực trong tương lai trở nên khó có thể đạt được. Nhiều khu vực 
nông nghiệp ở châu Phi và châu á không còn đủ quỹ đất dành cho trồng trọt. Năm 
1961, mỗi người trên thế giới có 0,44 ha đất trồng. Năm 2000, con số đó giảm xuống 
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còn 0,26 ha/người và trong tương lai, vào năm 2050 con số này chỉ còn 0,15ha. Do 
vậy, nhìn từ góc độ quỹ đất dành cho trồng trọt, tình hình trong tương lai sẽ không 
mấy hứa hẹn nếu công nghệ vẫn chỉ dừng lại như trước đây. Để tăng sản lượng, cần 
phải nâng cao năng suất trên đồng ruộng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hơn cả 
những công nghệ của cuộc Cách mạng Xanh. 

Norman Borlaug thừa nhận những hạn chế của cuộc Cách mạng Xanh trong một 
phát biểu năm 2003: “Năng suất lúa mì và gạo không tăng nhiều kể từ khi các giống 
cây giống thấp được gieo trồng trong thời kỳ Cách mạng Xanh những năm 60-70. Để 
đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng nhanh của nhân loại, chúng ta cần phải 
tìm ra được những phương pháp mới và phù hợp nhằm tăng năng suất cây trồng”. 

Thách thức đối với sức khoẻ con người 
Mặc dù cuộc Cách mạng Xanh đã ngăn chặn đói nghèo ở một mức độ đáng kể ở 

2 châu lục, vẫn còn khoảng 800 triệu người không đủ ăn, dẫn tới tình trạng suy dinh 
dưỡng. Những người thiếu dinh dưỡng thường xuyên không có đủ calo để đáp ứng 
nhu cầu năng lượng hàng ngày. Thiếu protein, vitamin, khoáng chất và các vi chất 
dinh dưỡng khác cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng suy dinh dưỡng. Nguồn quan 
trọng nhất cung cấp calo là từ các loại ngũ cốc, vốn được tập trung để phát triển các 
loại giống cho năng suất cao trong thời kỳ Cách mạng Xanh; ngũ cốc cung cấp đủ 
calo thường cũng cung cấp đủ protein cho cơ thể. Suy dinh dưỡng có thể dẫn tới cái 
chết, không chỉ vì đói mà còn vì chế độ ăn thiếu dinh dưỡng làm cho con người, rất 
dễ mắc những loại bệnh như bệnh tiêu chảy, sởi, viêm đường hô hấp và sốt rét. 

Những đứa trẻ mà mẹ của chúng thiếu dinh dưỡng cũng bị suy dinh dưỡng, thiếu 
calo và có nguy cơ bị rối loạn phát triển. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 
(1998) ước tính hàng năm khoảng 12 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát 
triển chết do suy dinh dưỡng. 

Bên cạnh việc không có đủ lượng calo cần thiết, người dân ở các nước đang phát 
triển thường có chế độ ăn không hợp lý. Chẳng hạn, những người chủ yếu chỉ ăn 
cơm và cháo ngô thường ít khi ăn đủ thịt và rau xanh để cân bằng nhu cầu dinh 
dưỡng của mình. Sản phẩm từ thịt, rau, hoa quả và thuỷ sản là những nguồn thức ăn 
quan trọng cung cấp vitamin và vi chất dinh dưỡng còn thiếu trong ngũ cốc. Các 
nước phát triển có những loại thuốc vitamin và thức ăn giàu dinh dưỡng bù đắp cho 
những chất dinh dưỡng còn thiếu trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên thuốc và loại thức 
ăn này vẫn chưa phải là lựa chọn có tính thực tiễn cho các nước đang phát triển. Cụ 
thể là thiếu chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của người châu Phi, trong một số 
trường hợp đi cùng với thiếu calo, làm cho 65% phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ bị thiếu 
máu, 40 triệu trẻ em thiếu cân trầm trọng và 50 triệu người thiếu vitamin A. 

Mặc dù giá thực phẩm đã giảm và nhiều nước đang phát triển sản xuất đủ lương 
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thực, nhưng nhiều người vẫn bị thiếu đói. Thực tế là lương thực cho những người 
nghèo nhất vẫn không cải thiện là mấy trong suốt cuộc Cách mạng Xanh. Điều này 
đặc biệt chính xác ở những vùng nông thôn nghèo khó, ở đây giá lương thực vẫn còn 
rất cao, và người dân nơi đây không thể trồng hay mua đủ lương thực bởi vì thu nhập 
của họ quá thấp hoặc là họ không có khả năng kiếm được lương thực bằng những 
cách khác. Một số lượng lớn những người nghèo nhất và bị bóc lột nhất là phụ nữ. ở 
Nepal, phụ nữ làm việc trung bình 11 giờ mỗi ngày, trong khi đàn ông làm việc 7 
giờ. Giáo dục dành cho phụ nữ cũng hạn chế: ở các nước đang phát triển, 86 nữ so 
với 100 nam được học cấp tiểu học và 75 nữ so với 100 nam được học cấp phổ thông 
cơ sở. 

Cuộc Cách mạng Xanh vẫn chưa đem lại thay đổi về chế độ dinh dưỡng để có 
thể xoa dịu những vấn đề cụ thể trên, chưa kể đến những vấn đề xung quanh vấn đề 
phân phối lương thực để đảm bảo rằng lương thực được đưa đến cho những người 
cần nó nhất. 

Thách thức về kinh tế-xã hội 
Như một tất yếu của việc tăng sản lượng lương thực trong Cách mạng Xanh,  

kinh tế-xã hội ở những vùng mà cuộc cách mạng đã “thành công” đã có nhiều thay 
đổi. Kết quả đã xảy ra ở Punjab ấn Độ là nhu cầu về đất tăng đột ngột, khiến cho giá 
đất tăng lên gấp 5 lần. Trong nhiều trường hợp, chỉ những người giàu có nhất mới có 
khả năng mua đất và biến những người thuê đất canh tác thành người làm thuê cho 
mình để giảm chi phí. Điều này làm gia tăng sự phân hoá giữa người giàu và người 
nghèo, giữa chủ đất và người làm thuê. Do đó, quyền lực kinh tế-xã hội trở nên tập 
trung hơn trong tay một số ít người. 

Vậy đâu là nguyên nhân của sự bất bình đẳng này? Chẳng hạn như ở ấn Độ, việc 
áp dụng các công nghệ của cuộc Cách mạng Xanh gắn liền với việc cung cấp nước. ở 
những nơi có hệ thống thuỷ lợi, việc áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng Xanh 
đạt 100%, nhưng ở những vùng không có hệ thống thuỷ lợi, việc áp dụng công nghệ 
chỉ đạt 50%. Phần lớn, những người nông dân nghèo làm việc trên thửa đất khô cằn 
chỉ thu được chút hoa lợi và đôi khi còn trở nên nghèo hơn vì giá ngũ cốc giảm. 
Trong nhiều trường hợp, nông dân còn bị mất quyền sở hữu đất. ở Ethiopia, Dự án 
Phát triển Nông nghiệp Chilalo bắt đầu vào năm 1967 đã khiến cho những người 
từng thuê đất của chủ đất bị đuổi đi do những chủ đất lớn thay thế lao động của con 
người bằng máy. Trước khi có dự án này, tỷ lệ cho thuê đất là khoảng 50%, đến năm 
1972, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 12%. Nhiều nông dân không còn được thuê đất 
nữa phải đi ra thành phố. 

Cuộc sống của những người nông dân đi ra thành phố này nếu có cải thiện cũng 
chỉ cải thiện hơn một chút. Trong quá trình chuyển sang nền nông nghiệp hiện đại, 
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phụ nữ không còn tiếp cận và kiểm soát được các nguồn tài nguyên nông nghiệp 
nguyên thuỷ nữa. ở Mexico, khi vấn đề xoá bỏ trồng trọt tự cung tự cấp trở thành 
chính sách của chính phủ, người phụ nữ không có vai trò kinh tế mới ở khu vực hiện 
đại. Nhiều người phải chuyển sang kiếm những công việc lương thấp ở các nhà máy 
mới được xây dựng, ở đây không có sự an toàn cũng như chân giá trị của nông 
nghiệp truyền thống. 

Tuy nhiên, không phải tất cả những thay đổi về kinh tế-xã hội đều gây ra sự gia 
tăng bất bình đẳng giữa người chủ đất và người không có đất. Những người đầu tiên 
áp dụng các giống cây có năng suất cao thường là những người có trang trại lớn. Tuy 
nhiên, theo thời gian, những người nông dân nhỏ cũng bắt đầu trồng các giống cây 
này. Vì vậy, ít nhất là ở Nam ấn Độ, không có sự khác biệt có tính hệ thống trong tỉ 
lệ áp dụng phương thức mới với độ lớn của trang trại. Hơn nữa, ở Nam ấn Độ các 
công việc khác ngoài việc trồng trọt và đi làm thuê trong nông nghiệp đã tở nên quan 
trọng hơn. Những công việc đó bao gồm dệt, chăn cừu, làm các loại dịch vụ, và các 
công việc trong chính quyền địa phương. 

Công nghệ trong cuộc Cách mạng Xanh ở châu á và châu Mỹ La tinh nói chung 
không đòi hỏi nhiều đất đai, nhưng lại cần nhiều phân bón hoá học và nước tưới 
đúng thời điểm. Nông dân có đủ những đầu vào này đã thực hiện rất hiệu quả trong 
khi những người khác không có đủ thực hiện không hiệu quả lắm. Do những chủ đất 
lớn có đủ phân bón và nước tưới, họ thường có xu hướng áp dụng các công nghệ mới 
nhanh chóng hơn và thành công hơn. 

Điều quan trọng cần ghi nhớ là, mục đích của cuộc Cách mạng Xanh không phải 
là nhằm xoá bỏ sự phân hoá về kinh tế-xã hội mà là nhằm nâng cao sản lượng lương 
thực. Vì thế, những vấn đề trên vẫn còn tồn tại và kéo dài dai dẳng cho đến khi diễn 
ra một cuộc cách mạng nông nghiệp toàn diện hơn, đặt ưu tiên cho việc đem lại lợi 
ích kinh tế-xã hội cho tất cả những người có liên quan. 

Thách thức về môi trường 
Nếu như cuộc Cách mạng Xanh đóng vai trò chủ đạo để đạt được mục tiêu an 

ninh lương thực và giảm nghèo tại các vùng nông thôn ở các khu vực trọng điểm trên 
thế giới, thì nó lại gây ra tác hại môi trường ở rất nhiều nơi. Nhiều khu vực đất được 
tưới tiêu tốt đã bị nhiễm mặn1 do tưới tiêu được áp dụng như là một phần của công 
nghệ Cách mạng Xanh, khiến cho việc trồng trọt khó khăn hơn, thậm chí là không 
thể trồng được. Công nghệ tưới này ngày nay không thể tiếp tục áp dụng ở nhiều nơi 
do nguồn nước tự nhiên ngày càng giảm và đất bị nhiễm mặn. Tình trạng này đã trở 
nên trầm trọng trong cuộc Cách mạng Xanh do nhu cầu tưới nước cho các giống cây 
trồng năng suất cao để có thể đạt kết quả tốt. Thêm vào đó, lượng nước ngầm cạn 

                                                 
1 N−íc sö dông cho t−íi tiªu th−êng lµ n−íc mÆn 
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dần làm nảy sinh các vấn đề về cung cấp nước cho nông nghiệp. 
Hơn nữa, đường dẫn nước và đất bị nhiễm bẩn do một lượng lớn thuốc trừ sâu 

và phân bón sử dụng trên đồng ruộng trong cuộc Cách mạng Xanh. Thuốc trừ sâu và 
chất nitrat trong nước uống đã được chứng minh là có hại đối với sức khoẻ của người 
và động vật. Hậu quả đáng buồn của việc sử dụng thái quá thuốc trừ sâu ở một số nơi 
là sâu hại cây trồng tăng sức đề kháng chống lại hoá chất trừ sâu, làm mất tác dụng 
của thuốc. Thực tế là việc sử dụng thuốc tràn lan gây hại môi trường này cũng gây ra 
ảnh hưởng xấu tới sản lượng nông nghiệp vốn là mục đích của việc sử dụng thuốc. 

Càng ngày những người canh tác nông nghiệp càng nhận ra sự cần thiết của một 
“cuộc Cách mạng Xanh kép” – một cuộc Cách mạng Xanh sẽ giúp con người tăng 
sản lượng trong khi vẫn đảm bảo một môi trường bền vững và bảo vệ sức khoẻ con 
người và động vật. 

Bài học từ Cuộc Cách mạng Xanh 
Mặc dù thế giới đã thay đổi kể từ giữa thế kỷ 20, vẫn cần phải rút ra bài học kinh 

nghiệm từ những thành công của cuộc Cách mạng Xanh và thất bại của xu hướng 
cây trồng biến đổi gen hiện nay. Chúng ta tin rằng những bài học dưới đây, được đúc 
kết từ các phân tích trong Phần này, sẽ giúp các nhà khoa học nông nghiệp và các 
nhà hoạch định chính sách trong tương lai học hỏi những thành công của cuộc Cách 
mạng Xanh, và đồng thời xác định những vấn đề còn tồn tại để tránh lặp lại những 
sai lầm của cuộc cách mạng. 

Thành công của cuộc Cách mạng Xanh 
- ở các nước đang phát triển, một nhân tố cũng quan trọng như nhân tố tăng 

năng suất là năng suất ổn định, đặc biệt là trong những điều kiện không ổn 
định như ít mưa, sâu bệnh phá hoại mùa màng bất ngờ. Hạt giống cây trồng 
năng suất cao cùng với các hoá chất dùng trong cuộc Cách mạng Xanh đã 
giúp chúng ta đạt được mục tiêu ổn định năng suất. Cây trồng biến đổi gen 
cũng cần phải mang lại kết quả tương tự như vậy. 

- Cuộc Cách mạng Xanh cho thấy vốn và khả năng lãnh đạo của khu vực nhà 
nước là cần thiết để thu hút nguồn hỗ trợ tài chính lớn và khiến chi phí cho 
công nghệ trong nông nghiệp hợp lý đối với người trồng trọt. Tương tự như 
vậy, có thể có ích hơn cho xu hướng chuyển sang cây trồng biến đổi gen nếu 
có được sự hỗ trợ từ khu vực nhà nước để có thể chuyển giao thành công 
sang các nước đang phát triển. 

- Đóng góp quan trọng trong thành công của cuộc Cách mạng Xanh là thực 
tiễn đào tạo các nhà khoa học và nông dân ở các nước đang phát triển, từ đó 
họ có thể tự mình thao tác các kỹ thuật trồng trọt và phổ biến lại cho các 
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nông dân khác trong vùng, nói theo cách khác là nâng cao thực tiễn canh tác 
nông nghiệp bền vững. Tương tự như vậy, nếu muốn cây trồng biến đổi gen 
mang lại lợi ích cho các nước đang phát triển, các nhà khoa học và nông dân 
địa phương cần phải tìm hiểu cách làm thể nào để áp dụng chúng một cách 
phù hợp. 

- Nông dân cần phải có đủ tiền để áp dụng các công nghệ mới. Các phương 
pháp trong cuộc Cách mạng Xanh nhằm đạt được mục tiêu này, chẳng hạn 
như hệ thống cho vay đã được thảo luận trong phần “Cấp vốn”, đã thành 
công và có thể có giá trị khi áp dụng cách thức tương tự đối với cây trồng 
biến đổi gen ở các nước đang phát triển. 

- Cơ sở hạ tầng địa phương cần phải phù hợp để áp dụng được các công nghệ 
mới. Thực tế trong trường hợp ở Mỹ Latinh và châu á, không xảy ra ở châu 
Phi, đã chỉ ra rằng điều tạo ra sự khác biệt trong sự cất cánh của cuộc Cách 
mạng Xanh là tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng phù hợp hỗ trợ cho công 
nghệ nông nghiệp. Cân nhắc đến cơ sở hạ tàng có vai trò quan trọng tương 
đương đối với xu hướng phát triển cây trồng biến đổi gen. 

- Trong suốt cuộc Cách mạng Xanh, đằng sau sự hỗ trợ của chính phủ các 
nước đối với công nghệ nông nghiệp, chính phủ có những động cơ thúc đẩy 
riêng chứ không phải là mong muốn trong việc tăng sản lượng lương thực. 
Một số nước, chẳng hạn như Mêhicô, tìm cách tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế 
quốc gia của mình. Quốc gia có mục tiêu thúc đẩy tương tự có thể sẵn sàng 
chấp nhận những đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp hơn, chẳng hạn như xu 
hướng sử dụng cây trồng biến đổi gen, để có thể hỗ trợ gián tiếp cho các mục 
tiêu khác của họ. 

Những vấn đề còn tồn tại trong cuộc Cách mạng Xanh 
- Thành công của cuộc Cách mạng Xanh tại các nước đang phát triển được 

đánh giá bằng trình độ ứng dụng công nghệ của nông dân và bằng chứng của 
việc tăng sản lượng lương thực, hơn là bằng những đánh giá về chất lượng 
môi trường được cải thiện hay sự tăng trưởng kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, một 
cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp sẽ chịu sự suy xét kỹ lưỡng của cộng 
đồng rằng liệu nó có đạt được sự phân bổ đủ lương thực hay không và vấn đề 
môi trường và tình trạng bất ổn kinh tế nào có thể sẽ xảy ra. Hiểu theo cách 
đó thì chất lượng môi trường và sự cải thiện về mặt kinh tế-xã hội cần phải 
được quan tâm. Những vấn đề này phải được ưu tiên trong quá trình áp dụng 
cây trồng biến đổi gen. 

- Một cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp, như xu hướng áp dụng cây 
trồng biến đổi gen, cần phải đưa ra các giải pháp giải quyết được các thách 
thức đặc thù trong nông nghiệp của Vùng cận Sahara, bởi vì đây là khu vực 
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cần nâng cao sản lượng lương thực và ổn định nguồn cung nhất trên thế giới. 
Tất cả các yếu tố được phân tích ở đây – khoa học và công nghệ mới, nguồn 

vốn, các khu vực quan trọng có cơ sở hạ tầng địa phương phù hợp (để xu hướng mới 
có thể “bén rễ”), động cơ chính trị, và các chính sách kinh tế – phải được định hướng 
đúng để cuộc cách mạng nông nghiệp thành công. Nếu công nghệ cây trồng biến đổi 
gen phổ biến trên quy mô toàn cầu, những nhân tố này cần phải được hiệu chỉnh một 
chút so với hiện tại.  
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phần 3 

Cách mạng gen: Cây trồng biến đổi gen 

 
 
Từ giữa thập kỷ 1980, các nhóm nghiên cứu ở các công ty công nghệ sinh học 

trên toàn cầu đã chuyển được các gen giữa các loài với nhau để tạo ra các loại cây 
trồng được biến đổi để chống chịu được sâu bọ, chịu được thuốc diệt cỏ, chịu hạn và 
đất nhiễm mặn, và tăng hàm lượng chất dinh dưỡng vi lượng. Những cây trồng biến 
đổi gen này được thương mại hóa lần đầu tiên trên toàn cầu vào đầu thập kỷ 1990. 
Hiện nay, chúng chiếm từ 1/4 đến 3/4 diện tích gieo trồng của một số loại cây được 
lựa chọn ở Mỹ, Canađa, Achentina và Trung Quốc. 

Công nghệ mới này xuất hiện đúng vào thời điểm nhu cầu tăng sản xuất lương 
thực ở một số vùng trên thế giới trở nên cấp thiết nhất. Trong thời kỳ hoàng kim của 
mình, Cách mạng Xanh đã thu được những thành công to lớn, chuyển đổi sản xuất 
nông nghiệp và ngăn chặn được nạn đói quy mô lớn ở nhiều vùng trên thế giới. 
Nhưng sự chuyển đổi mà nó mang lại chưa được toàn diện, đói kém và thiếu ăn vẫn 
còn tồn tại, nhất là ở châu Phi. An ninh lương thực, sự ổn định các hệ thống sản xuất 
nông nghiệp về lâu dài, chất lượng của các cơ sở tài nguyên thiên nhiên vẫn là các 
vấn đề quan trọng trên toàn cầu. Thêm vào đó, những áp lực từ tăng dân số và các 
cấu trúc hạ tầng kinh tế-xã hội không phù hợp đã sinh ra các vấn đề như phá rừng, 
xói lở đất và ô nhiễm. 

Tất cả các vấn đề này đòi hỏi một cuộc cách mạng nông nghiệp mới. Cách mạng 
Xanh đã vạch ra lộ trình cho những gì cần có để cho một phong trào nông nghiệp 
mới trở thành một cuộc cách mạng. Theo nghĩa này, phong trào cây trồng biến đổi 
gen, hay "Cách mạng Gen", có thể có tiềm năng cách mạng bởi nó đã thực sự đạt tới 
một vài điểm trên lộ trình này. Thực tế là nó đã có thể được gọi là một cuộc cách 
mạng ở quy mô hạn chế. Nhưng vẫn còn nhiều khác biệt lớn giữa các cuộc Cách 
mạng Xanh và Cạch mạng Gen - cả về công nghệ và nội dung tồn tại của chúng. 

Khoa học và công nghệ 
Như cuộc Cách mạng Xanh trước dó, xu hướng cây trồng biến đổi gen là sự kết 

hợp của những công nghệ gây giống cây trồng mới với mục tiêu nâng cao sản lượng 
nông nghiệp. Không giống như các kỹ thuật áp dụng trong Cách mạng Xanh, kỹ 
thuật trong cuộc Cách mạng Gen là các tiến bộ công nghệ sinh học hiện đại hướng 
tới mục tiêu này. Và phần lớn các nhà khoa học ở các nước đang phát triển vẫn chưa 
được đào tạo các công nghệ này đến trình độ họ có thể tự tạo ra được hạt giống cây 
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trồng biến đổi gen. 
Thuật ngữ “Công nghệ sinh học” ở đây bao hàm tất cả kỹ thuật có sử dụng sinh 

vật, hoặc các phần của sinh vật để tạo ra hoặc biến đổi một sản phẩm, hoặc phát triển 
vi sinh vật phục vụ những mục đích cụ thể. Ví dụ điển hình của công nghệ sinh học 
trong nông nghiệp là cây trồng biến đổi gen. Cây trồng biến đổi gen chứa các gen 
được cấy ghép nhân tạo thay cho việc lai tạo thông thường. Gen cấy ghép nhân tạo 
có thể lấy từ một loài khác hoàn toàn. Chẳng hạn như giống ngô Bt và giống bông Bt 
chứa các gen từ những phân nhánh khác nhau của một vi khuẩn trong đất có tên 
Bacillus thuringensis (Bt) giúp cây trồng tự sản sinh chất kháng sâu bệnh. Tuỳ thuộc 
vào khu vực và mục đích trồng cây mà gen mong muốn có thể mang lại các đặc tính 
như năng suất cao hoặc cải thiện chất lượng; khả năng chống chịu sâu hại và bệnh tật 
(như giống ngô Bt); chịu được nóng, lạnh, hay khô hạn; hoặc làm tăng thành phần 
dinh dưỡng – tất cả những đặc tính nổi bật trong nông nghiệp mà nông dân và người 
tiêu dùng ở các nước đang phát triển mong muốn . 

Lợi ích của cây trồng biến đổi gen đối với nông nghiệp 
Hiện nay, cây trồng biến đổi gen được trồng trên khắp thế giới, phổ biến nhất là 

đỗ tương biến đổi gen, tiếp sau là ngô, bông, cây canola và một số loại cây khác như 
cà chua, khoai tây, đu đủ, rau diếp, dưa hấu, gạo, bí, củ cải đường và lúa mì biến đổi 
gen. 

Một trong những mục đích chủ yếu và quan trọng nhất của cây trồng biến đổi 
gen ngày nay là khả năng chống chịu thuốc diệt cỏ. Cây trồng chống chịu được thuốc 
diệt cỏ được cấy các gen có khả năng chống chịu thuốc diệt cỏ glyphosat hoặc 
glufosinat amoni. Các loại thuốc diệt cỏ này có tác dụng rất mạnh và làm chết hầu 
hết các loại cây trồng trừ những cây có gen đề kháng. Vì vậy, người nông dân có thể 
phun một loại thuốc diệt cỏ trên cánh đồng trồng cây có sức chống chịu thuốc diệt 
cỏ, và có thể sử dụng thuốc diệt cỏ một cách hiệu quả trong mọi giai đoạn phát triển 
của cây trồng. Một lợi ích quan trọng khác là loại thuốc diệt cỏ này bị phân hủy 
nhanh trong đất, khử chất bã làm giảm tác hại môi trường. 

Một mục đích khác của cây trồng biến đổi gen là nhằm bảo vệ chống lại côn 
trùng sâu hại. Điều quan trọng là loại cây trồng này có đặc điểm có thể nâng cao 
đáng kể năng suất ở các nước đang phát triển, nơi mà sâu bệnh phá hoại mùa màng 
tràn lan và giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu. Vi khuẩn Bt trong đất ở cây ngô và 
cây bông sản sinh ra các protein tinh thể rất độc đối với một số côn trùng phá hoại 
nhất định nhưng lại vô hại với động vật có xương sống và các côn trùng không thuộc 
loài có cánh vẩy. Việc cấy gen vi khuẩn vào bộ gen của cây giúp cây trồng sản sinh 
chất tự chống sâu bệnh. Tuỳ vào giống loài của vi khuẩn cung cấp gen, thuốc trừ sâu 
độc đối với côn trùng thuộc bộ Lepidoptera - côn trùng cánh vảy (gồm cả sâu bệnh 
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gây hại cây ngô, sâu đục thân cây ngô châu Âu, sâu đục thân cây ngô miền Tây Nam, 
sâu xanh hại ngô), Diptera - bộ côn trùng hai cánh (muỗi), hoặc Coleoptera - bộ 
cánh cứng (bọ cánh cứng). Các mục đích khác của việc biến đổi trong cây trồng biến 
đổi gen trước đây và hiện tại là thay đổi thành phần chất béo và axít trong cây trồng 
(cây canola và đậu tương), hạn chế tác động gây ra vô sinh ở đàn ông (cây rau diếp 
xoăn), sức đề kháng nhiễm trùng (đu đủ), và làm chậm thời gian quả chín để kéo dài 
thêm thời gian vận chuyển và thời gian bảo quản (cà chua). 

Cây trồng biến đổi gen trong tương lai có khả năng đem lại lợi ích cho người 
nông dân theo nhiều phương thức khác nhau mà trước đây chưa từng được biết tới. 
Một số cây trồng biến đổi gen có thể phát triển trong những điều kiện không thuận 
lợi đối với nông nghiệp. Ví dụ, các nhà khoa học đã nghiên cứu và sẽ sớm đưa ra thị 
trường một loại cà chua biến đổi gen có khả năng phát triển trong đất mặn. Loại cà 
chua biến đổi gen này đặc biệt có giá trị ở những nơi trước đây cây trồng không thể 
phát triển được do độ mặn của đất. Loại cà chua này tự nó chuyển hóa lượng muối 
dư thừa trong đất vào lá, do đó quả cà chua vẫn giữ được hương vị như bình thường. 
Các cây trồng biến đổi gen khác hiện nay đang được nghiên cứu để phù hợp với điều 
kiện sống khô cằn, làm cho chúng có thể sống trong đất nhiễm kim loại (như nhôm 
chẳng hạn), biến đổi hoặc ngưng kết nitơ trong không khí, và làm cho chúng sản xuất 
ra vắcxin chống lại các bệnh thông thường như bệnh tả và bệnh viêm gan B. Do 
người nông dân có thể trồng trọt trong những điều kiện khó khăn như vậy, các loại 
cây trồng có khả năng chống chịu này sẽ là một lựa chọn hấp dẫn dành cho nông dân 
ở những khu vực đất nông nghiệp bạc màu, nhất là Vùng cận Sahara châu Phi. 

Lợi ích tiềm tàng về sức khỏe của cây trồng biến đổi gen 
Hiện nay, hầu hết các loại cây trồng biến đổi gen được trồng với mục đích vì lợi 

ích nông nghiệp. Tuy nhiên, các loại cây trồng biến đổi gen này cũng mang lại một 
số lợi ích gián tiếp đối với sức khỏe. Ví dụ, các cây trồng như ngô Bt biến đổi gen 
sản sinh ra protein trừ sâu bệnh đã được chứng minh trong các nghiên cứu thực tiễn 
là có lượng mycotoxins (độc tố và chất gây ung thư sản sinh từ nấm) thấp hơn. Trong 
khi lợi ích của việc giảm mycotoxin trong cây ngô Bt đạt được ở các nước công 
nghiệp chủ yếu do thị trường quyết định (chẳng hạn như cây trồng của nông dân sẽ 
nhanh chóng được chấp nhận hơn nếu thành phần chất mycotoxin thấp), lợi ích này 
có thể có tác động đáng kể tới sức khoẻ con người ở các nước đang phát triển, nơi 
mà nguy cơ đối mặt với mycotoxin cao hơn và có rất ít quy định bảo vệ người tiêu 
dùng. Hơn nữa, do cây trồng biến đổi gen có chi phí thấp hơn cho nông dân, giá thực 
phẩm sẽ giảm và giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí. Giá thực phẩm giảm có thể 
sẽ kích thích mọi người mua lượng hàng hoá lớn hơn, từ đó cải thiện thành phần dinh 
dưỡng trong chế độ ăn của mình. 
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Cây trồng biến đổi gen cũng có thể có lợi ích trực tiếp về dinh dưỡng và chữa 
bệnh đối với người tiêu dùng. Chẳng hạn như các loại cây này có thể là cây biến đổi 
gen để sản sinh ra các vi chất dinh dưỡng quan trọng đối với con người. Một loại cây 
đang trong qua trình nghiên cứu là “lúa vàng” biến đổi gen để sản xuất ra beta-
carotene, tiền chất vitamin A. Hiện nay, khoảng 400 triệu người trên thế giới có 
nguy cơ bị thiếu vitamin A, có thể dẫn tới những bệnh nghiêm trọng như bệnh quáng 
gà, các bệnh hô hấp, và thậm chí gây tử vong ở trẻ nhỏ. Gạo chứa các gen vi khuẩn 
và gen của cây thuỷ tiên hoa vàng có thể sẽ sản xuất được beta-carotene, chất giúp 
cần bằng chế độ ăn, góp phần tăng cường sức khoẻ cho người dân ở những nơi mà 
gạo là thực phẩm chủ yếu trong bữa ăn. Do đó loại cây biến đổi gen này sẽ có lợi cho 
những người dân bị thiếu dinh dưỡng ở châu á và châu Phi. Cây canola cũng được 
biến đổi gen để tăng thành phần vitamin E hoặc cân bằng lượng axít béo tốt hơn. 

Cây lương thực biến đổi gen sản sinh ra các loại vắcxin thích hợp chống lại bệnh 
truyền nhiễm sẽ mang lại nguồn cung cấp vắcxin dễ dàng hơn cho trẻ em trên thế 
giới. Do dễ thích nghi ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, cây chuối được đặc biệt tập 
trung nghiên cứu để chế tạo vắcxin. Chuối biến đổi gen có chứa các virút khử hoạt 
tính giúp chống lại các bệnh phổ biến ở các nước đang phát triển như bệnh tả, viêm 
gan B, bệnh tiêu chảy, đã được tạo ra và đang trong quá trình đánh giá thử nghiệm. 
Do chúng chỉ sản xuất được kháng nguyên cần thiết, các loại cây trồng biến đổi gen 
tự sản xuất vắcxin này có thể an toàn hơn các loại vắcxin truyền thống do các chất 
phụ trợ thường gây ra những tác dụng phụ có hại. Trong tương lai, lợi ích sẽ còn tăng 
lên khi công nghệ gen phát triển. 

Bảng 3.1. Lợi ích hiện tại và tương lai của cây trồng biến đổi gen  

Lợi ích nông nghiệp Lợi ích đối với sức khoẻ con người 

- Khả năng chống chịu thuốc diệt cỏ 
- Bảo vệ chống lại sự phá hoại của côn trùng 
- Sức đề kháng virút 
- Khả năng chống chịu đất nhiễm mặn 
- Khả năng chống hạn 

- Giảm thành phần mycotoxin 
- Giá thành thực phẩm giảm kéo theo 
chế độ ăn phong phú hơn 
- Tăng chất dinh dưỡng 
- Sản xuất vắcxin 

 

Nguy cơ của cây trồng biến đổi gen 
Trong những thập kỷ đầu của cuộc Cách mạng Xanh, nguy cơ đối với sức khỏe 

con người và môi trường do thuốc trừ sâu, phân bón và hệ thống thuỷ lợi không phải 
là một vấn đề cần quan tâm đáng kể. Do đó, cuộc Cách mạng Xanh gặp ít khó khăn 
trong việc nhận được sự chấp thuận của người dân đủ để đạt được tác động của một 
cuộc cách mạng. Nhưng cây trồng biến đổi gen lại là một vấn đề khác, một phần là 
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do tác hại đối với môi trường của cuộc Cách mạng Xanh đã được cộng đồng nghiên 
cứu kỹ lưỡng. 

Việc đưa cây trồng biến đổi gen vào nguồn cung cấp lương thực nảy sinh hàng 
loạt vấn đề về những rủi ro có liên quan tới công nghệ nông nghiệp mới này. Phụ 
thuộc vào mức độ nghiêm trọng của những nguy cơ có thể xảy ra, chúng có thể hạn 
chế tác động của xu hướng biến đổi gen. Các nguy cơ này nhằm vào hai đối tượng là 
sức khỏe con người và môi trường. Khi một gen mới sản xuất một protein lạ được 
đưa vào cây trồng, một số người sẽ bị dị ứng với loại protein này. Hơn nữa, cây trồng 
biến đổi gen có thể ảnh hưởng bất lợi tới các loài vô hại; chẳng hạn như cây biến đổi 
gen chống được sâu bệnh như sâu bọ cánh vảy có thể phát tán các mô chứa độc, ví 
dụ như phấn hoa, làm nhiễm độc thức ăn của các loài sâu bọ cánh phấn vô hại. Việc 
thụ phấn giữa cây trồng biến đổi gen và cây trồng không biến đổi gen, hoặc giữa cây 
trồng biến đổi gen với cây hoang dại có thể diễn ra với hậu quả chưa thể dự đoán 
được. Sâu hại có thể phát triển hệ thống miễn dịch đối với các protein chống sâu hại 
trong các cây trồng Bt, dẫn tới vô hiệu hoá các loại cây trồng đó cũng như các chất 
phun Bt có nguồn gốc từ vi khuẩn (loại sau rất có giá trị sử dụng đối với những 
người nông dân áp dụng phương thức canh tác hữu cơ). Nhiều nguy cơ khác xung 
quanh các cây trồng biến đổi gen có thể xuất hiện mà hiện tại chúng ta chưa biết hết 
được. 

Nhiều nguy cơ trong số đó, đặc biệt là những nguy cơ liên quan đến an toàn thực 
phẩm và tác động đến các giống loài vô hại đang được nghiên cứu một cách chi tiết. 
Phần lớn các nghiên cứu không thấy có chứng cứ nào về những nguy cơ như vậy 
trong số các loại cây trồng biến đổi gen hiện tại. Tất cả 81 nghiên cứu khoa học do 
Uỷ ban Châu Âu tài trợ đã cho thấy không có bằng chứng nào về nguy cơ đối với sức 
khoẻ con người và động vật cũng như đối với môi trường của các cây trồng biến đổi 
gen. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại không thể tiến hành được một nghiên cứu 
toàn diện về tất cả các nguy cơ tiềm tàng, kể cả trong hiện tại cũng như tương lai, của 
cây trồng biến đổi gen và thách thức cho một cuộc điều tra như vậy là rất lớn, khi mà 
các giống biến đổi gen ngày càng phát triển. 

Tài chính 
Cuộc Cách mạng Xanh cho thấy rõ vấn đề tài chính giúp sự thay đổi trong nông 

nghiệp trở thành một cuộc cách mạng quan trọng như thế nào. Trong cuộc Cách 
mạng Xanh, hỗ trợ tài chính phần lớn là từ khu vực xã hội. Ngày nay, vấn đề tài 
chính vẫn rất quan trọng đối với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới trong 
nông nghiệp ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, nghiên cứu và phát triển công 
nghệ sinh học chủ yếu chỉ diễn ra ở các nước phát triển trong khu vực tư nhân. 
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Cây trồng biến đổi gen hầu hết là sản phẩm của khu vực tư nhân. Một phần 
nguyên nhân là do các công nghệ mới có chi phí cao hơn nhiều so với những công 
nghệ hiện tại và ngành công nghệ sinh học có thể huy động được lượng tài chính cần 
thiết phát triển các công nghệ này từ lâu trước khi hiểu biết của người dân đối với 
cây trồng biến đổi gen có thể thu hút nguồn vốn từ xã hội phục vụ công cuộc phát 
triển cây trồng biến đổi gen. Các công ty kinh doanh thành công phải tập trung vào 
các thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận. Về công nghệ sinh học trong nông 
nghiệp, các công ty ở Mỹ và các nước khác trước tiên đã tạo ra những hạt giống để 
nông dân ở các nước công nghiệp có thể mua và sẽ mua chúng: ngô và đỗ tương 
chống chịu được loại thuốc diệt cỏ nhất định, ngô và cây bông chống được loại sâu 
hại nhất định, và các cây lương thực có thời hạn bảo quản dài hơn. Do “chi phí công 
nghệ” mà người trồng cây mua loại hạt giống này (trong đó bao gồm cả chi phí 
nghiên cứu và phát triển cũng như lợi nhuận), và do những hạt giống này được tạo ra 
phục vụ cho điều kiện canh tác cụ thể của họ, nông dân ở các nước công nghiệp nói 
chung đều thấy chúng đáng giá và sẵn sàng trả cho các chi phí công nghệ này. 

Do vậy, xuất hiện 2 trở ngại tài chính chủ yếu khi sử dụng công nghệ sinh học 
trong nông nghiệp ở các nước đang phát triển. Một là, thiếu sự khuyến khích từ 
ngành công nghệ sinh học để sản xuất cây trồng biến đổi gen có thể áp dụng ở các 
nước đang phát triển. Hai là, vấn đề sở hữu trí tuệ làm hạn chế nghiên cứu và phát 
triển ở các tổ chức xã hội và tư nhân, trừ công ty đầu tiên nghiên cứu ra công nghệ 
mới. Vì 2 trở ngại này, cây trồng biến đổi gen, vốn được coi là quan trọng đối với 
người nông dân ở các nước đang phát triển, lại không đáp ứng điều kiện của họ hoặc 
quá đắt để có thể canh tác. Nếu không thể tạo ra những hạt giống phù hợp hơn, người 
nông dân sẽ không có động cơ sử dụng chúng và tác động của một cuộc cách mạng ở 
các nước đang phát triển sẽ rất nhỏ. 

Một thách thức cơ bản trong xu hướng phát triển nông nghiệp mới mẻ nhất này, 
vốn không xuất hiện trong cuộc Cách mạng Xanh, là việc xác định và đối xử đối với 
sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ là vấn đề trung tâm trong cuộc Cách mạng Gen bởi vì 
trong khi KHCN tiến gần tới chia sẻ ý tưởng và nguồn tài nguyên thì sự mơ hồ và 
hạn chế về sở hữu trí tuệ có thể giới hạn việc phổ biến ý tưởng KHCN có giá trị. 
Kinh doanh trong công nghệ sinh học diễn ra trước tiên là ở Mỹ và ở khu vực tư 
nhân. Việc ai “sở hữu” một sự kiện đặc biệt (sự biến đổi thành công) của một loại 
cây trồng biến đổi gen và ai có thể tiếp tục phát triển loại cây trồng này là điều trở 
nên rất quan trọng về mặt kinh tế và dễ gây ra bất đồng khiến cho nhiều trường hợp 
có liên quan tới vấn đề này hiện nay đang bị tranh chấp. Một số nhà quan sát coi vấn 
đề sở hữu trí tuệ là một trong những trở ngại quan trọng nhất đối với sự phát triển và 
sự áp dụng cây trồng biến đổi gen tại các nước đang phát triển. 

Nhiều công ty đa quốc gia lớn kết hợp công nghiệp tạo ra hạt giống với công 
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nghiệp hoá chất hiện nay đang thống trị ngành công nghệ sinh học nông nghiệp. Các 
công ty chạy theo lợi nhuận này không thấy thật sự cần thiết phải đầu tư vào việc 
nghiên cứu đầy tốn kém để tạo ra những giống cây trồng được canh tác trên một diện 
tích nhỏ hơn và cần phải trợ cấp nhiều cho nông dân nghèo mới có thể mua được 
chúng. Vì vậy chắc chắn là nghiên cứu tư nhân tập trung vào nhu cầu của trang trại 
có vốn lớn; nghiên cứu để giúp người nghèo ít được lưu tâm, vì đây là một quá trình 
kéo dài, có nhiều rủi ro trong điều kiện nông nghiệp không dự báo trước được, quyền 
sở hữu trí tuệ không được tôn trọng và những người nông dân ít có khả năng chi trả. 
Các công nghệ mới trong nông nghiệp thường có chi phí cao để phát triển là do sự 
đòi hỏi về cơ sở hạ tầng nghiên cứu lớn và chi phí cho việc đáp ứng các quy tắc canh 
tác nghiêm ngặt. Do đó, các công ty phải tập trung nguồn lực của mình vào việc tạo 
ra các loại cây trồng công nghệ sinh học cho người nông dân ở các nước công 
nghiệp, mà không chú ý tới các cây trồng thông thường ở các nước đang phát triển 
như cây sắn, cây kê, cây lúa miến, đậu đũa, củ từ.  

Do vai trò của khu vực tư nhân trong tổ chức tài chính của xu hướng cây trồng 
biến đổi gen, vấn đề sở hữu trí tuệ lại nổi lên. Các công ty có quyền sở hữu đối với 
nhiều kiến thức và công nghệ cần thiết để phát triển cây trồng biến đổi gen hữu ích; 
do đó các nhà nghiên cứu về công nghệ sinh học nông nghiệp trong khu vực xã hội 
cũng như các công ty tư nhân khác thường không có khả năng tiếp cận các công nghệ 
và kiến thức họ cần, hay bị luật pháp ngăn cản sử dụng những gì họ biết. Nhưng điều 
quan trọng là thiếu bảo hộ về sở hữu trí tuệ có thể làm cho ngành này không sẵn sàng 
đầu tư vào các nước đang phát triển. 

Điều này không có nghĩa là, với những thiết bị của mình, khu vực tư nhân sẽ 
không quan tâm tới các nước đang phát triển khi nghiên cứu công nghệ sinh học 
nông nghiệp. Trên thực tế, một số công ty mới đây đã tỏ ra quan tâm làm việc với 
các tổ chức khu vực để phát triển cây trồng làm lợi cho các nước đang phát triển. 
Ngoài ra, các công ty này sẵn sàng hỗ trợ một phần đáng kể về các kiến thức khoa 
học, chẳng hạn như kiến thức về bộ gen của các cây lương thực chính, nhằm mục 
đích mở rộng vốn kiến thức về nông nghiệp tại các nước đang phát triển. 

Hơn nữa, một số sáng kiến của khu vực xã hội hoặc hợp tác giữa khu vực xã hội 
và khu vực tư nhân đã được đưa ra mà một trong những mục tiêu của chúng là 
chuyển giao công nghệ cây trồng biến đổi gen sang các nước đang phát triển. Một ví 
dụ điển hình là Quỹ Công nghệ Nông nghiệp châu Phi (AATF) thuộc Quỹ 
Rockefeller đang tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho sự kết hợp hữu ích giữa công 
nghệ sinh học với các phương pháp cải tiến nông nghiệp ở châu Phi. AATF là một tổ 
chức của châu Phi do người châu Phi đứng đầu, tổ chức này được thành lập nhằm 
xóa bỏ hàng rào ngăn cản người nông dân Châu Phi tiếp cận với những công nghệ 
mới trong nông nghiệp. Cây trồng biến đổi gen, cũng như các công nghệ sinh học 
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khác, là một phần của mục tiêu này. Nhưng quan trọng là AATF hoạt động với mục 
đích tiến tới giải quyết vấn đề an ninh lương thực ở châu Phi, vấn đề trước đây chưa 
được cuộc Cách mạng Xanh giải quyết. Một ví dụ khác là Tổ chức Quốc tế về Tiếp 
thu các ứng dụng Công nghệ Sinh học trong Nông nghiệp (ISAAA). Được hỗ trợ bởi 
sự phối hợp của các công ty, các cơ quan chính phủ, và các quỹ tài trợ, ISAAA là 
một tổ chức phi lợi nhuận tập trung đưa cây trồng biến đổi gen tới các nước đang 
phát triển. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu về quá trình đưa ra quyết định trong nông nghiệp cho 
thấy rằng các nhân tố chính khi khu vực tư nhân quyết định đầu tư vào các nghiên 
cứu nông nghiệp là: (1) quy mô của thị trường, và (2) khả năng giảm chi phí giao 
dịch khi quy mô trang trại trở nên lớn hơn. Hầu hết các thị trường và trang trại ở 
những nước đang phát triển đều nhỏ và vì vậy không khuyến khích khu vực tư nhân 
tài trợ cho nghiên cứu nông nghiệp. 

Để xu hướng cây trồng biến đổi gen có thể trở thành một cuộc cách mạng ở các 
nước đang phát triển, cần phải có một số hoạt động hỗ trợ tài chính quan trọng. Kinh 
nghiệm của cuộc Cách mạng Xanh chỉ ra rằng các nghiên cứu do khu vực xã hội tài 
trợ nếu tập trung vào việc giảm chi phí trồng trọt có thể sẽ làm lợi cho người nông 
dân ở các nước đang phát triển. Do đó, một nhân tố quan trọng của xu hướng cây 
trồng biến đổi gen tại các nước đang phát triển là tăng cường sự hợp tác giữa khu vực 
nhà nước với khu vực tư nhân. Hiện nay, trong khi xu hướng cây trồng biến đổi gen 
đang diễn ra ở phạm vi hẹp thì dường như sự hợp tác ngày càng tăng giữa 2 khu vực 
này có thể sẽ giải quyết được vấn đề chuyển giao công nghệ sinh học trong nông 
nghiệp tới các nước nghèo hơn trên thế giới. Một nhân tố quan trọng khác trong xu 
hướng cây trồng biến đổi gen là các thủ tục về sở hữu trí tuệ phải được thiết lập để 
đảm bảo sự bảo hộ và sự khuyến khích thích đáng đối với các phòng thí nghiệm và 
các nhà sản xuất, đồng thời cung cấp cho các nhà nghiên cứu và nông dân ở các nước 
đang phát triển công cụ cần thiết cho việc chuyển giao công nghệ. Những thủ tục này 
sẽ giúp cây trồng biến đổi gen đến được với những người trồng trọt. 

Khu vực diễn ra Cách mạng Gen 
Cuộc Cách mạng Xanh có tác động quy mô lớn như vậy bởi vì nó diễn ra ở 

những khu vực đã chín muồi cho một cuộc cách mạng nông nghiệp, ở các nước đang 
phát triển là châu á và châu Mỹ Latinh, ở các nước phát triển là Anh. Đe doạ thiếu 
dinh dưỡng nghiêm trọng, an ninh lương thực trong tương lai gần, các tác động chính 
trị không mong đợi là những áp lực chủ yếu dẫn tới nhu cầu tiếp nhận công nghệ cho 
cuộc Cách mạng Xanh. Ngày nay, những nhu cầu này vẫn tồn tại ở nhiều nước đang 
phát triển, và phần lớn ở Vùng cận Sahara châu Phi. Vậy xu hướng cây trồng biến 
đổi gen giải quyết các vấn đề này như thế nào? 
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Cho tới nay, cuộc Cách mạng Gen đã xuất hiện ở một số khu vực. Bốn quốc gia 
Mỹ, Canađa, Achentina và Trung Quốc chiếm 99% tổng số diện tích cây trồng biến 
đổi gen của cả thế giới. Trên thực tế, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thương mại 
hóa cây trồng biến đổi gen từ đầu những năm 1990, trước hết là cây thuốc lá có khả 
năng chống chịu virút, tiếp sau là cà chua chống chịu virút. 5 triệu người nông dân đã 
trồng cây bông biến đổi gen ở Trung Quốc từ 6 năm nay với sản lượng cao hơn mà 
không phải làm công việc phun thuốc sâu đầy vất vả và nguy hại. Từ tháng 3-2004, 
nước Anh đã cho phép trồng thương mại một loại ngô biến đổi gen chịu được thuốc 
diệt cỏ. 

Vẫn còn sớm để dự đoán nơi nào trên thế giới cây trồng biến đổi gen sẽ mang lại 
lợi ích cho nền nông nghiệp của địa phương và ở đâu chúng sẽ được chấp nhận. 
Trước hết, cây trồng biến đổi gen mới chỉ được thương mại hóa trong vòng 1 thập 
kỷ, trong khi đó các công nghệ của cuộc Cách mạng Xanh đã được đưa vào sử dụng 
từ hơn 4 thập kỷ nay. Mặc dù một số vùng nhất định có nhu cầu nâng cao sản lượng 
lương thực, nhưng cũng có những trở ngại thực tế để công nghệ sinh học trong nông 
nghiệp đáp ứng được  nhu cầu đó. Một hạn chế rõ ràng là các loại cây trồng biến đổi 
gen hiện tại không đem lại lợi ích cho tất cả các nước đang phát triển. Chẳng hạn như 
cây trồng biến đổi gen chống chịu thuốc diệt cỏ rất phổ biến ở Mỹ và Canađa lại ít 
được trồng ở các nước đang phát triển, nơi mà nông dân không thường xuyên sử 
dụng thuốc diệt cỏ. Một hạn chế nữa đã được đề cập ở trên là các công nghệ sinh học 
mới trong nông nghiệp có thể mang lại lợi nhuận, tuy nhiên nông dân ở những nước 
đang phát triển lại không có khả năng tài chính để có những công nghệ đó.  

Biểu đồ 3.1 cho thấy trong khi tổng diện tích trồng cây biến đổi gen đang tăng 
đều đặn cả ở các nước công nghiệp và các nước đang phát triển, thì diện tích dành 
cho cây trồng biến đổi gen ở các nước phát triển vẫn cao hơn, mặc dù ở các nước 
đang phát triển diện tích đất trồng trọt lớn hơn nhiều.  



36  

T
riÖ

u 
ha

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

C¸c n−íc
ph¸t triÓn

C¸c n−íc
®ang ph¸t
triÓn

Tæng céng

 
Biểu đồ 3.1: Diện tích đất canh tác các giống cây trồng biến đổi gen 1996-2003 

 
Trong số các nước đang phát triển có trồng cây biến đổi gen thì Nam Phi và ấn 

Độ là nổi bật nhất. ở Makhathini Flats (Nam Phi), nông dân đã trồng cây bông biến 
đổi gen được 4 năm. ấn Độ, một quốc gia trước đây không sử dụng công nghệ sinh 
học trong nông nghiệp, mới đây cũng đã thu hoạch vụ mùa bông Bt đầu tiên (cây 
bông biến đổi gen chống chịu được sự phá hoại của côn trùng cây bệnh). Vào năm 
2002 ở ấn Độ, các giống cây bông Bt tăng trung bình 79% so với các giống thông 
thường. Nếu cây trồng biến đổi gen được chấp nhận ở các quốc gia này, trong vài 
năm tới và lâu hơn nữa, xu hướng cây trồng biến đổi gen có thể thực sự được coi là 
cuộc cách mạng ở khu vực này. 

Một câu hỏi đặt ra liên quan chặt chẽ với việc liệu xu hướng cây trồng biến đổi 
gen trở thành một cuộc cách mạng ở một khu vực nhất định là việc người dân ở đó 
có sẵn sàng chấp nhận các công nghệ mới và thay đổi cách sống của mình cho phù 
hợp với những thay đổi sẽ xuất hiện hay không – đó là các tiêu chí cho một cuộc 
cách mạng nông nghiệp thành công. 

Trước hết, đối với việc người dân chấp nhận các công nghệ mới, xuất hiện 
những tác động trực tiếp tới lương thực và văn hóa. So với người Mỹ, người dân ở 
các nước đang phát triển coi trọng lương thực như một phần của văn hoá hơn. Người 
Mỹ thận trọng khi lần đầu tiên trồng cây ngô lai trên các trang trại của mình những 
thập kỷ 20, 30, vì vậy không khó để có thể hình dung ra tác động về văn hoá sẽ ra 
sao ở các nước trên thế giới đối với các giống cây lai năng suất cao của cuộc Cách 
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mạng Xanh, và hơn nữa là đối với cây trồng biến đổi gen. Cây trồng biến đổi gen đã 
trở thành một công nghệ bị chỉ trích ở nhiều nước trên thế giới do nhiều người lo sợ 
rằng đó là một việc làm can thiệp vào thiên nhiên. Sự hoài nghi về công nghệ mới 
cũng là một phần của vấn đề này. 

Hai là, cây trồng biến đổi gen có thể có những tác động gián tiếp dần dần làm 
thay đổi văn hoá của một vùng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc liệu xu hướng cây 
trồng biến đổi gen có thể duy trì lâu dài theo hướng của một cuộc cách mạng. Những 
thay đổi về kinh tế-xã hội do sản lượng lương thực tăng và các phương thức canh tác 
mới có thể làm lợi cho một nhóm người nào đó trong xã hội, còn những nhóm người 
khác phải gánh chịu. Chẳng hạn trong 3 thập kỷ đầu của TK 20, máy móc ngày càng 
thay thế sức lao động của con người trong nông nghiệp, trước tiên là ở các nước công 
nghiệp, sau đó là một số nước đang phát triển. Nhưng chỉ những người nông dân có 
đủ đất canh tác mới có động cơ cần sử dụng máy móc trên cánh đồng và trong số 
những người nông dân này, chỉ những người có khả năng tài chính mới có thể sử 
dụng. Những nông dân nghèo hứng chịu hậu quả là giá nông sản giảm do tổng sản 
lượng tăng, và nhiều người đã phải bán hoặc mất đất canh tác. Ngoài việc có chi phí 
cao, cây trồng biến đổi gen chủ yếu phục vụ lợi ích của các chủ trang trại lớn, đây là 
một kết quả mà nhiều tổ chức có lợi ích liên quan không thể chấp nhận. Kết quả này 
không được chấp nhận ở một số nơi, cộng với giá thành cây trồng biến đổi gen cao 
có thể hạn chế xu hướng cây trồng biến đổi gen đạt được những tác động mang tính 
cách mạng ở một số khu vực. 

Hơn nữa, vấn đề sở hữu trí tuệ cùng với cây trồng biến đổi gen đòi hỏi cần có 
thực tiễn trồng trọt căn bản khác với các phương pháp trồng trọt truyền thống. Các 
bản quyền sáng chế yêu cầu những người nông dân muốn trồng cây biến đổi gen phải 
mua hạt giống cho từng vụ. Yêu cầu này không gặp phải vấn đề gì ở các nước công 
nghiệp, bởi vì nông dân ở những nước này đã mua hạt giống mới cho từng vụ ngay 
từ khi họ bắt đầu trồng các giống cây lai. Các nhà kinh doanh nông sản ở các nước 
giàu đánh giá cây trồng dựa trên chất lượng đồng đều (kích thước, trọng lượng, và 
thời gian phát triển như nhau), và chất lượng ổn định dễ đạt được hơn với hạt giống 
mới được mua mỗi năm. Tuy nhiên, nông dân ở các nước đang phát triển thường 
không sẵn sàng hoặc không có khả năng mua hạt giống mới cho từng vụ. Khoảng 
80% nông dân ở các nước đang phát triển giữ lại hạt giống từ vụ mùa trước nhằm 
giảm chi phí. Dưới các tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ hiện tại, không chỉ cần có nột sự 
thay đổi triệt để về thực tiễn canh tác, mà còn cần cả sự thay đổi về suy nghĩ, từ canh 
tác nhằm mưu sinh sang canh tác nhằm kinh doanh, để cho cuộc Cách mạng Gen có 
thể diễn ra thành công ở các nước đang phát triển. 
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Yếu tố chính trị và chính sách 
Một điều thú vị là những cản trở chính đối với tiềm năng của cây trồng biến đổi 

gen ở các nước đang phát triển có thể không phải là các điều kiện canh tác nông 
nghiệp hay khả năng cung cấp tín dụng, mà là những quy định mang tính đề phòng. 
Những chính sách và quy định đối với cây trồng biến đổi gen được đưa ra rất khác so 
với những chính sách cho các công nghệ Cách mạng Xanh. Trong những năm dẫn 
đến Cách mạng Xanh, các nhà hoạch định chính sách đã thấy yêu cầu chính trị để 
nâng cao sản xuất nông nghiệp toàn cầu, đưa nguyên nhân này trở thành mối quan 
tâm chính trị then chốt, và đảm bảo các nguồn vốn được phân bố thỏa đáng cho 
nguyên nhân này. Các nhà thực vật học đã chuyển đến các nước và giúp đỡ những 
nông dân sở tại tiếp thu các công nghệ mới gần như tự do nhờ các quy định của 
chính phủ. So sánh tình hình này với Cách mạng Gen hiện tại: nền công nghiệp công 
nghệ sinh học đã tạo ra các cây trồng biến đổi gen, và các cơ quan chính phủ đã thấy 
nhu cầu điều tiết các cây trồng biến đổi gen này để phòng tránh hoặc giảm bớt những 
rủi ro môi trường và sức khỏe tiềm tàng. Các quy định hiện nay, cả nội địa lẫn quốc 
tế, trực tiếp và gián tiếp, đều có ý nghĩa then chốt đối với việc quyết định liệu cuộc 
Cách mạng Gen có thể lan rộng tới từng vùng cụ thể của thế giới hay không. 

Nếu có, thì động lực chính trị cũng không còn đóng vai trò to lớn đối với các cây 
trồng biến đổi gen ở các nước đang phát triển. Chiến tranh lạnh đã kết thúc, và nạn 
đói mặc dù vẫn còn là vấn đề ở một số nơi trên thế giới nhưng dường như là do các 
điều kiện chiến tranh, chính trị và thời tiết cục bộ chứ không phải là mối đe doạ lớn 
đối với các chính phủ và dân chúng ở các nước công nghiệp hóa. Thực tế, những mối 
quan tâm của dân chúng và các quy định quốc gia và quốc tế hiện đang là động lực 
quyết định việc các cây trồng biến đổi gen được chấp nhận hay bị từ chối tại các khu 
vực khác nhau trên thế giới, bởi những rủi ro về sức khỏe và môi trường của cây 
trồng biến đổi gen cần phải được đề cập ở cấp chính sách. Cuộc chiến giữa các quy 
định của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), do quan điểm rất khác nhau trong chấp 
nhận cây trồng biến đổi gen làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, là yếu tố quyết 
định chính cho việc sản xuất loại sản phẩm này. 

Quy định về cây trồng biến đổi gen toàn cầu bị chia rẽ làm 2 nhóm chính, trong 
đó một số nước ủng hộ mạnh mẽ cây trồng biến đổi gen (do Mỹ cầm đầu) và các 
nước khác phản đối quyết liệt (do EU cầm đầu). 

Gần đây, mâu thuẫn giữa Mỹ và EU về buôn bán cây trồng biến đổi gen đã 
chuyển sang bước ngoặt mới. Với Chỉ thị 2001/18/EC, có hiệu lực vào ngày 
17/10/2002, và Quyết định của Nghị viện châu Âu vào ngày 7/7/2003, EU đã chấm 
dứt việc tạm đình chỉ không chính thức về cây trồng biến đổi gen bằng cách thông 
qua Luật mới về việc Phóng thích có chủ định các sinh vật biến đổi gen vào môi 
trường. Bộ luật này có hiệu lực vào 18/4/2004. Theo Luật mới, mọi loại thực phẩm 
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từ ngũ cốc ăn sáng cho đến thức ăn chăn nuôi có hàm lượng biến đổi gen trên 0,9% 
sẽ cần phải được dán nhãn đầy đủ, để có thể theo dõi cẩn thận các thực phẩm biến 
đổi gen trong toàn bộ hệ thống thực phẩm. 

Chỉ thị 2001/18/EC mở đường cho các công ty công nghệ sinh học nộp đơn xin 
bán các sản phẩm của mình ở các nước EU, nhưng Mỹ và các nước khác vẫn hoài 
nghi việc những luật này thực sự hỗ trợ tiếp cận thị trường hay khuyến khích nông 
dân canh tác cây trồng biến đổi gen. Việc theo dõi và dán nhãn thực phẩm biến đổi 
gen không chỉ đòi hỏi nông dân và băng chuyền phải phân loại hạt riêng rẽ giữa cây 
trồng biến đổi gen và loại bình thường, mà còn phải tránh trộn lẫn hai loại sản phẩm 
này trong quá trình thu hoạch vận chuyển và bảo quản, điều này sẽ làm chậm tốc độ 
quay vòng của các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn. Lấy ví dụ của ngô Bt biến đổi 
gen, nếu tất cả băng chuyền phải phân tách ngô có Bt và không có Bt thì tổng chi phí 
để tách riêng 2 loại ngô này trên toàn nước Mỹ sẽ lên tới trên 400 triệu USD hàng 
năm. Con số này vượt quá số tiền dự tính thu được từ sản xuất ngô Bt ở Mỹ, thậm 
chí tính cả những lợi ích về môi trường và sức khỏe. Nếu các quy định này trở thành 
tiêu chuẩn toàn cầu thì ngay cả nông dân ở các nước phát triển cũng sẽ mất hết động 
lực trồng cây biến đổi gen do chi phí cho tách riêng quá cao, do đó cản trở sự lan 
rộng của Cách mạng Gen ở cả những nước mà nông dân có khả năng tiếp nhận giống 
biến đổi gen. 

Nếu ở Mỹ chỉ còn là vấn đề chi phí kém hấp dẫn, thì mọi chuyện sẽ còn khó 
khăn gấp bội ở các nước đang phát triển thiếu các hạ tầng để phân tách giữa cây 
trồng biến đổi gen và không biến đổi gen tại địa điểm đầu tiên. Vấn đề này đã xuất 
hiện vào năm 2002, khi sự cảnh giác toàn cầu đối với cây trồng biến đổi gen đã lên 
tới mức mà Mỹ không thể làm ngơ. Thí dụ, mặc dù Dambia đang phải đối mặt với 
nạn đói nghiêm trọng, nhưng các quan chức nước này vẫn quyết định từ chối 26.000 
tấn lương thực viện trợ của Mỹ vào tháng 10 năm 2002, nói rằng chuyến hàng chở 
ngô biến đổi gen là không an toàn. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Dambia, lý do 
chính để từ chối viện trợ là hạt ngô biến đổi gen có thể làm ô nhiễm kho hạt giống 
của nước này và làm tổn hại đến các thị trường xuất khẩu của họ. Thực tế, các quan 
chức chính phủ của các nước Dambia, Dimbabuê, Môdămbich và Malauy đều sợ 
rằng nếu nhập khẩu một số ngô biến đổi gen chưa xay xát thì họ có thể mất đi vị thế 
là các nước "không biến đổi gen", hứa hẹn khả năng tương lai được xuất khẩu mọi 
lương thực và sản phẩm nông nghiệp sang EU, hay được nhận viện trợ từ những nhà 
tài trợ châu Âu. Như vậy, Cách mạng Gen không xâm nhập được vào các nước này 
là do những lo ngại tiềm tàng về các chính sách phản đối cây trồng biến đổi gen của 
nước ngoài. 

Không chỉ có Dambia từ chối cho phép bất kỳ dạng thực phẩm biến đổi gen nào 
- đã chế biến và chưa chế biến - đi qua biên giới nước mình. Đáng ngạc nhiên là cả 
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Trung Quốc và ấn Độ cũng giữ quan điểm chống biến đổi gen, mặc dù những phát 
triển gần đây cho thấy họ đã chấp nhận cây trồng biến đổi gen. Năm 2002, ấn Độ lần 
đầu tiên cho phép trồng bông Bt, và nhiều người hy vọng động thái này sẽ dẫn đến 
sự chấp nhận rộng rãi hơn cây trồng biến đổi gen ở đất nước này. Thay vào đó, tháng 
11-2002, ấn Độ đã từ chối một chuyến hàng viện trợ lương thực gồm ngô và đậu 
tương từ Mỹ với lý do chúng có thể chứa các vật liệu biến đổi gen. Còn Trung Quốc 
- trớ trêu thay lại là nước đầu tiên trên thế giới trồng cây biến đổi gen với mục đích 
thương mại (thuốc lá chống virut) - gần đây lại trở nên rất thận trọng đối với cây 
trồng biến đổi gen, không chỉ sản phẩm nhập khẩu mà cả canh tác.  

Liệu Cách mạng Gen có còn chỗ đứng ở các quốc gia này. Câu trả lời sẽ phụ 
thuộc vào cuộc đấu trên vũ đài chính trị giữa Mỹ và EU về buôn bán cây trồng và 
thực phẩm biến đổi gen. Hiện giờ, Mỹ cùng với Canađa và Ôxtrâylia đã chính thức 
kiện các quy định của EU về thực phẩm và cây trồng biến đổi gen lên Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO). Trong vụ này, Mỹ có các cơ sở pháp lý và khoa học 
vững chắc cho vụ kiện, bởi WTO quy định rằng các quốc gia chỉ có thể cấm nhập 
khẩu khi có bằng chứng khoa học về rủi ro. Trong khi đó, 81 nghiên cứu khoa học 
riêng rẽ do ủy ban châu Âu tài trợ vẫn chưa cho thấy bằng chứng nguy hiểm đối với 
sức khỏe và môi trường của sinh vật biến đổi gen. 

Những khác biệt quan trọng khác trong chính trị giữa các cuộc cách mạng 
xanh và  cách mạng gen 

Hai sự khác biệt quan trọng khác trong chính trị giữa 2 cuộc cách mạng này liên 
quan đến các tổ chức phi chính phủ (NGO), nhận thức của công chúng và quan điểm 
của công chúng. Không giống như các NGO thời kỳ Cách mạng Xanh, các NGO 
ngày nay trên toàn cầu là một tiếng nói chính trị quan trọng trong sự thành bại của 
các cuộc cách mạng nông nghiệp. Phải đến sau những năm 1970-80, các NGO mới 
thể hiện hết quyền lực đối với những vấn đề liên quan đến môi trường. Một phần tối 
thiểu của động cơ cho phong trào môi trường nông nghiệp của NGO xuất phát từ 
những nhược điểm của Cách mạng Xanh với việc sử dụng bừa bãi phân bón và thuốc 
trừ sâu đã làm ô nhiễm đất, nước và không khí của khu vực. 

Trong lĩnh vực tranh đấu về Cách mạng Gen trong diễn đàn chính trị ngày nay, 
nhiều NGO đã đứng vào hàng ngũ chống lại việc chấp nhận cây trồng biến đổi gen 
trên toàn cầu. Từ năm 1998, các NGO đã là công cụ buộc EU áp đặt lệnh tạm đình 
chỉ việc phê chuẩn các cây trồng biến đổi gen mới, và hiện họ đang vận động ngăn 
chặn việc phê chuẩn ở các nước đang phát triển. Tổ chức Hòa bình Xanh đã đầu tư 7 
triệu đôla Mỹ để ngăn chặn trồng cây biến đổi gen, đặc biệt là ở các nước đang phát 
triển chưa trồng loại cây này. 

Hơn nữa, công chúng ngày nay đã nhận thức được hơn nhiều về những gì đang 
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diễn ra trong thế giới nông nghiệp và các thị trường nông sản so với những ngày của 
Cách mạng Xanh. Vấn đề không chỉ là các cây trồng biến đổi gen gây tranh cãi nhiều 
hơn, mà còn do các công nghệ thông tin mới đã tạo điều kiện cho công chúng tiếp 
cận thông tin nhiều hơn về vấn đề này. Những điều tra về quan điểm của công chúng 
đối với cây trồng biến đổi gen đã tác động lên việc hoach định chính sách trong 
phạm vi EU, đặc biệt các điều tra cho thấy mong muốn của một bộ phận công dân về 
dán nhãn thực phẩm biến đổi gen. Thực tế bối cảnh thông tin công cộng hiện nay 
khác xa so với những ngày hoàng kim của Cách mạng Xanh và điều này cố thể ngăn 
cản Cách mạng Gen có được tác động giống như cuộc Cách mạng Xanh. 

Vấn đề quan điểm của công chúng có thể do một thực tế là một số loại cây trồng 
biến đổi gen nhất định được tung ra lúc đầu dường như không mang lại lợi ích rõ rệt 
cho đa số công chúng. Và lợi ích này chưa đủ để đánh bật được những nghi ngại và 
sự phản đối của họ đối với cây trồng biến đổi gen. 

Bối cảnh chính trị của Cách mạng Gen do vậy khác xa so với thời kỳ của cuộc 
Cách mạng Xanh. Thế giới trở nên phức tạp hơn và những đối tượng tham gia có sự 
liên kết chặt chẽ hơn. Các quy định về thực phẩm ở một vùng có thể gây nên tác 
động to lớn và không lường đối với các hệ thống nông nghiệp ở một vùng khác của 
thế giới. Sự chấp nhận và thậm chí cổ vũ đối với các công nghệ mới trong Cách 
mạng Xanh sẽ hiếm hoi hơn trong cuộc Cách mạng Gen lần này. Các chính phủ cũng 
như người tiêu dùng sẽ chấp nhận công nghệ cây trồng biến đổi gen nếu cuộc Cách 
mạng Gen được diễn ra. Còn không, khó có thể hy vọng phong trào cây trồng biến 
đổi gen có thể lan rộng trên toàn cầu. 
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phần 4 

Các bài học từ Cách mạng Xanh áp dụng cho  
Cách mạng Gen 

 
 
Công nghệ cây trồng biến đổi gen đã cách mạng hóa nông nghiệp ở Mỹ, Canađa, 

Trung Quốc và Achentina. Nó cho thấy tiềm năng tác động mạnh mẽ và rộng rãi, giải 
quyết nhiều vấn đề hiện tại trong nông nghiệp toàn cầu. Các loại cây trồng biến đổi 
gen có thể xuất hiện trong tương lai sẽ làm tăng cao năng suất cây trồng đồng thời 
nâng cao giá trị dinh dưỡng của các thực phẩm chủ yếu và loại bỏ yêu cầu đầu vào 
có thể gây tổn hại cho môi trường. Trong khi các rủi ro về kinh tế, môi trường và sức 
khỏe của cây trồng biến đổi gen cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi được 
chấp thuận ở quy mô toàn diện, thì các loại cây trồng biến đổi gen hiện có đã chứng 
tỏ được lợi ích cho nông nghiệp và thậm chí cả về mặt môi trường, và chưa có bằng 
chứng về các tác động có hại cho môi trường và sức khỏe. 

Tuy vậy, ngoài 4 nước kể trên thì phong trào cây trồng biến đổi gen còn có rất ít 
hoặc thậm chí không có tác động gì nhiều. Ngay cả khu vực các nước đang phát triển 
lẽ ra cách mạng nông nghiệp phải được hoan nghênh nhất, thì Cách mạng Gen vẫn 
chưa có chỗ đứng. Tại sao vậy? 

Cách mạng Gen bắt đầu theo cách khác với Cách mạng Xanh. Cây trồng biến 
đổi gen đầu tiên được tạo ra trong phạm vi của công nghiệp công nghệ sinh học để 
cung cấp các công nghệ tiên tiến cho những khách hàng chính của ngành công 
nghiệp này là nông dân ở các nước phát triển. Những cây trồng này không phải là 
công nghệ cứu cánh cho thế giới đang phát triển. Thực tế các chi phí khổng lồ để sản 
xuất mỗi giống cây trồng biến đổi gen khiến cho ngành công nghiệp này khó có thể 
phát triển loại cây trồng biến đổi gen phục vụ lợi ích cho các nông dân ở thế giới 
đang phát triển. 

Hơn nữa, thậm chí nếu ngành công nghiệp công nghệ sinh học có phát triển các 
cây trồng biến đổi gen mang lại lợi ích cho nông dân ở các nước đang phát triển, thì 
những người nông dân nghèo nhất sẽ không có khả năng mua các loại giống cây biến 
đổi gen thay cho các giống thông thường khi phải mua hạt giống mới cho mỗi vụ 
gieo trồng, như các sáng chế yêu cầu. 

Cuối cùng, tình hình chính trị hiện tại chưa thuận lợi cho việc thúc đẩy phong 
trào nông nghiệp mới này giống như đối với Cách mạng Xanh. Do vậy, sẽ có nhiều 
thách thức mà cây trồng biến đổi gen phải vượt qua để thực sự trở thành một cuộc 
Cách mạng Gen trên toàn cầu. 
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Công nghệ sinh học nông nghiệp chỉ là một trong số các giải pháp 
lựa chọn cho tương lai 

Với những thách thức nêu trên, vấn đề quan trọng cần nhận thức là công nghệ 
sinh học trong nông nghiệp chưa hẳn là giải pháp tốt nhất, hay thậm chí là giải pháp 
duy nhất cho tất cả các nước đang phát triển vì 3 lý do sau: 

Thứ nhất, cho tới nay, hầu như chưa có giải pháp công nghệ đảm bảo lâu dài nào 
kiểm soát sâu bệnh và mầm bệnh trong nông nghiệp ở các nước cận nhiệt đới. Hiện 
nay, các vùng nông nghiệp nghèo nhất chỉ thu được sản lượng lương thực từ một số 
ít giống cây trồng không được tuyển chọn kỹ lưỡng với nhiều cấu trúc di truyền khác 
nhau được trồng cùng nhau để có thể dễ dàng thích nghi với môi trường địa phương. 
Nếu một kiểu di truyền hỏng, các cấu trúc di truyền khác có thể vẫn phát triển qua 
từng năm, do đó đạt được mức độ đảm bảo nhất định trong cung cấp lương thực. Nếu 
cây trồng biến đổi gen không được tạo ra từ nhiều loại giống lai khác nhau và được 
biến đổi để phù hợp với sự biến động của môi trường, cây trồng biến đổi gen chưa 
chắc đã cải thiện được năng suất một cách ổn định nếu chúng được trồng riêng rẽ ở 
vùng cận nhiệt đới. 

Thứ hai, có nhiều phương thức thay thế để kiểm soát sức khỏe cộng đồng hoặc 
can thiệp trong nông nghiệp, tất cả các can thiệp này đều phải trả chi phí kèm theo. 
Cây trồng biến đổi gen có các chi phí can thiệp cao do chi phí dành cho nghiên cứu 
và phát triển cũng như các khoản chi phí người trồng trọt phải trả. Những người 
thiếu dinh dưỡng có lẽ không cần đến gạo biến đổi gen đắt tiền để tránh mù lòa, và 
các nhà hoạch định chính sách trước hết nên rà soát lại xem lựa chọn nào là phù hợp, 
xét trên cả hai khía cạnh đảm bảo ổn định lâu dài và chi phí phải chăng. Một sự can 
thiệp có thể áp dụng là thúc đẩy việc gây giống theo phương pháp thông thường. Các 
cây trồng được gây giống theo phương pháp thông thường mới nhất có khả năng 
miễn dịch đối với một số loại bệnh cây trồng phổ thông và chống chịu được sâu bệnh 
trong khi vẫn cho năng suất cao. Trong khi gây giống theo phương pháp thông 
thường, về mặt lý thuyết, có nhiều hạn chế hơn sử dụng công nghệ sinh học nông 
nghiệp nhưng lại ít gây tranh cãi hơn và có chi phí thấp hơn. Do đó, trong thời gian 
ngắn, thúc đẩy gây giống theo phương pháp thông thường có thể là một biện pháp 
chủ yếu giúp cải thiện được năng suất nông nghiệp ở những khu vực không muốn 
chịu rủi ro bị mất đi thị trường xuất khẩu lương thực của mình chỉ vì căng thẳng 
chính trị hiện tại hoặc vì các quy định của chính phủ. Gây giống theo phương pháp 
thông thường cũng có tầm quan trọng đối với những người nông dân có nguồn lực tài 
chính hạn chế. Các phương pháp phát triển nông nghiệp bền vững khác cũng tỏ ra 
hữu hiệu, ví dụ như việc chấp nhận sử dụng các kỹ thuật trồng trọt nhằm mục đích 
phát triển kinh tế, như kết hợp nông lâm nghiệp (để tăng thu nhập), cải tạo đất thoái 
hóa và tưới nước định kỳ. Như là một lựa chọn thay thế cho giống biến đổi gen hiện 
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nay, một sự can thiệp có thể được coi là có ích đối với các nước nghèo nhất chính là 
việc trao quyền cho phụ nữ, hiện nay là những người thu hoạch vụ mùa. Chẳng hạn 
như họ có thể được đào tạo để trở thành những nhà khoa học nông nghiệp, học cách 
chọn lựa hạt giống có chất lượng cần thiết như tăng năng suất và cải thiện chất 
lượng. Đây cũng có thể là bước đầu tiên hướng tới sự độc lập trong nông nghiệp, một 
bước tiến có thể tạo ra thời kỳ chuyển đổi êm ả hơn trong quá trình thương mại hóa 
nông nghiệp. 

Thứ ba, vô cùng đơn giản để tưởng tượng được rằng các giống cây trồng được 
cải tiến, dù là cây trồng biến đổi gen hay cây trồng thông thường, đều cần thiết để 
đảm bảo an ninh lương thực. Một điều quan trọng cần ghi nhớ, cốt lõi nguyên nhân 
của nạn đói là cái nghèo, do không có khả năng có được lương thực hoặc thiếu 
phương tiện sản xuất lương thực. Nông dân ở các nước đang phát triển cần sự hỗ trợ 
từ cơ sở hạ tầng chính trị và xã hội để có thể đảm bảo động cơ cho họ sử dụng công 
nghệ cây trồng biến đổi gen một cách phù hợp. Nếu cuộc Cách mạng Gen thành công 
ở các nước đang phát triển, thì một cơ sở hạ tầng như vậy cần phải được xây dựng để 
đảm bảo lợi ích lâu dài của trồng cây biến đổi gen. 

Phát huy tác động tích cực của xu hướng cây trồng biến đổi gen: 
áp dụng những bài học từ cuộc Cách mạng Xanh 

Mặc cho những thách thức và khả năng xấu có thể xảy ra, xu hướng cây trồng 
biến đổi gen vẫn hứa hẹn nhiều tiềm năng. Cũng giống như cuộc Cách mạng Xanh 
trước đó, xu hướng cây trồng biến đổi gen hứa hẹn đem lại một sản lượng ổn định. 
Và không giống như cuộc Cách mạng Xanh, cây trồng biến đổi gen cần đến ít hoá 
chất nông nghiệp và các tài nguyên khan hiếm khác, chẳng hạn như nước. Thành 
công hay thất bại của cuộc Cách mạng Xanh đem lại những bài học bổ ích cho việc 
làm thế nào để khiến cho công nghệ cây trồng biến đổi gen trở thành một xu hướng 
phát triển nông nghiệp bền vững được các nước đang phát triển áp dụng. 

Cuộc Cách mạng Xanh cho thấy để cây trồng biến đổi gen thật sự đem lại lợi ích 
cho các nước đang phát triển, các nhà nghiên cứu nhân giống cây trồng cũng như các 
nhà khoa học khác phải nắm được điều kiện môi trường cũng như phương pháp gieo 
trồng ở những vùng canh tác loại cây đó. Thông thường, điều kiện nông nghiệp ở các 
nước đang phát triển khác xa so với ở các nước công nghiệp phát triển. Vì vậy đối 
với các nhà khoa học ở các nước phát triển, tìm ra công nghệ thích hợp cho các nước 
đang phát triển là một công việc khó khăn. Trong cuộc Cách mạng Xanh, các nhà 
khoa học đã phải liên tục nghiên cứu thực địa nhằm phát triển các loại giống cây 
trồng phù hợp nhất cho một vùng cụ thể, đáp ứng các điều kiện cụ thể của vùng đó 
về khí hậu, sâu bệnh, lượng nước cung cấp, và mùa canh tác. Quan trọng hơn, những 
nhà khoa học này còn tiến hành công tác đào tạo ở những vùng đó để có một đội ngũ 
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nhân lực có thể thực hiện các ứng dụng nghiên cứu của cuộc Cách mạng Xanh một 
cách độc lập. Một nỗ lực toàn cầu tương tự như vậy đối với cuộc Cách mạng Gen là 
cần thiết. 

Tuy nhiên, khi nỗ lực toàn cầu đó được thực hiện, cũng cần phải chú ý đến 
quyền lợi bất di bất dịch của của một bộ phận nắm giữ các công nghệ của cuộc Cách 
mạng Gen - đó là những đối tượng tạo ra những công nghệ đó, bao gồm những tổ 
chức trong ngành công nghệ sinh học và những tổ chức quản lý những công nghệ đó, 
cả trên bình diện quốc gia và quốc tế. Thành công của cuộc Cách mạng Xanh phần 
lớn là nhờ các tổ chức thuộc khu vực công đã cung cấp nguồn lực cần thiết, cũng như 
các quy định ở nước cung cấp cũng như nước tiếp nhận công nghệ tạo điều kiện và 
khuyến khích việc áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy vậy 
mọi việc đã thay đổi theo thời gian. Nghiên cứu và phát triển các loại cây trồng biến 
đổi gen hiếm khi được tài trợ bởi khu vực công và ngành công nghệ sinh học chủ yếu 
nhằm tới người nông dân ở các nước phát triển, những người có đủ khả năng tài 
chính để trả cho những công nghệ đó. 

Vấn đề càng phức tạp hơn khi các quy định về sở hữu trí tuệ hiện tại bảo vệ 
những phát minh của ngành công nghệ sinh học, hạn chế việc chuyển giao thông tin 
cho xã hội về cách thức tạo ra các giống cây trồng biến đổi gen. Điều này khiến cho 
việc có được sự hỗ trợ cần thiết từ khu vực công gặp nhiều khó khăn. Quyền sở hữu 
trí tuệ cũng gián tiếp làm tăng chi phí của giống cây trồng biến đổi gen, khiến phần 
lớn người nông dân ở các nước đang phát triển không đủ khả năng để mua nếu như 
không có trợ cấp. Mặc dù có sự phối hợp giữa khu vực tư nhân và khu vực công để 
thúc đẩy cuộc Cách mạng Gen ở các nước đang phát triển, nhưng chúng chỉ dừng lại 
ở những trường hợp cá biệt với quy mô nhỏ. 

Một điều nữa cản trở việc áp dụng cây trồng biến đổi gen trên phạm vi toàn thế 
giới là việc thiếu một quy định thống nhất về các loại thực phẩm có nguồn gốc từ 
công nghệ sinh học. Không giống như môi trường pháp lý thuận lợi trong cuộc Cách 
mạng Xanh với các tiến bộ trong lĩnh vực nông nghiệp được khuyến khích vì các lý 
do về đạo đức cũng như về chính trị, ngày nay, các nhà hoạch định chính sách tách 
biệt thành hai phe đối lập với nhau trong vấn đề liệu có nên cho phép cây trồng biến 
đổi gen được lưu thông tự do hay không. Quy định mới của EU về việc quản lý 
nguồn gốc và dán nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen yêu cầu một chế độ phân biệt 
thực phẩm biến đổi gen và không biến đổi gen là gần như không thể thực hiện đối 
với một quốc gia không có một ngành nông nghiệp hàng hoá có trình độ phát triển 
cao. 

Vì vậy, các nước đang phát triển có thể nhận thấy rằng lựa chọn tốt nhất đối với 
họ là tránh canh tác các loại cây trồng biến đổi gen, cho dù chúng đem lại nhiều lợi 
ích. Thêm vào đó, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác cũng bày tỏ mối lo 
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ngại về các nguy cơ có thể có xung quanh các loại cây trồng biến đổi gen, và ý kiến 
của họ ngày càng có trọng lượng trong các cuộc tranh luận xã hội và trong việc 
hoạch định chính sách. Những tổ chức này, cũng như người dân nói chung chưa thấy 
nhiều lợi ích của việc trồng các loại cây trồng biến đổi gen, ngoại trừ việc giá cả thực 
phẩm có thể giảm đi chút ít. 

Chúng ta có thể xác định được gì về tiềm năng phát triển của cuộc Cách mạng 
Gen thông qua việc nghiên cứu những thành công và thất bại của cuộc Cách mạng 
Xanh? Cuộc Cách mạng Gen cho tới nay có những điểm tương tự như của cuộc Cách 
mạng Xanh: (1) áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới để tạo ra những 
loại giống cây trồng có chất lượng vượt trội hơn các giống cây trồng trước đó; (2) 
Tác động của các công nghệ giống mới có thể đóng vai trò rất quan trọng đối với nền 
nông nghiệp của các nước đang phát triển; (3) Vì nhiều lý do, những công nghệ này 
vẫn chưa đến được những vùng cần đến chúng nhất. Mặt khác, cuộc Cách mạng Gen 
cũng có những điểm khác với cuộc Cách mạng Xanh: (1) Khoa học công nghệ cần 
thiết để tạo ra các loại giống cây trồng biến đổi gen phức tạp hơn nhiều so với khoa 
học công nghệ sử dụng trong cuộc Cách mạng Xanh; (2) Các loại giống biến đổi gen 
được tạo ra chủ yếu bởi các công ty chứ không phải bởi khu vực phi lợi nhuận; (3) 
Môi trường chính trị mà trong đó các công nghệ mới được phát minh đã thay đổi rất 
nhiều. 

Sự giống nhau và khác nhau giữa cuộc Cách mạng Xanh và cuộc Cách mạng 
Gen đã khiến chúng ta suy đoán rằng để xu hướng cây trồng biến đổi gen có tác động 
tạo ra một cuộc cách mạng nông nghiệp mới, những mục tiêu sau đây cần phải đạt 
được và những trở ngại gắn với chúng cần phải được vượt qua: 

1. Công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp phải có chi phí vừa phải để 
những người nông dân ở các nước đang phát triển có thể có được chúng. Nếu điều 
kiện này không được thực hiện, cho dù những loại cây trồng biến đổi gen có thể đem 
lại những lợi ích đáng kể, người nông dân có thể không thấy được rằng chúng là sự 
lựa chọn tốt nhất của họ. 

Trong cuộc Cách mạng Xanh, các giống cây trồng cho năng suất cao cùng với 
các loại hoá chất kèm theo đắt hơn các loại giống thông thường mà nguời nông dân ở 
các nước đang phát triển sử dụng trước đó. Vì thế, các chương trình cho vay và giảm 
chi phí đã được thiết lập ở từng khu vực, theo đó lợi nhuận thu được của người nông 
dân nhờ tăng sản lượng sau khi áp dụng các loại giống mới sẽ được dùng để trả cho 
các khoản vay trước đó. Trong nhiều trường hợp, các chương trình này sẽ không còn 
cần thiết sau vài năm kể từ khi chúng được áp dụng thành công. Hiện tại, chi phí 
nghiên cứu phát triển cho các loại giống cây trồng biến đổi gen thậm chí còn cao hơn 
chi phí nghiên cứu phát triển các loại giống cho năng suất cao trong cuộc Cách mạng 
Xanh. Với mức giá mà hiện tại người nông dân Mỹ trả cho chúng, các giống cây 
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trồng biến đổi gen sẽ không thể đến được tay người nông dân ở các nước đang phát 
triển do họ không có đủ tiền để mua chúng. Các chương trình cho vay và giảm chi 
phí tương tự như những chương trình trước đây trong cuộc Cách mạng Xanh cũng 
cần được thiết lập trong cuộc Cách mạng Gen. Tuy nhiên, việc thiết lập những 
chương trình như vậy ngày nay là một công việc hết sức khó khăn do chi phí cao và 
các loại giống được tạo ra bởi ngành công nghệ sinh học chứ không phải bởi các nhà 
khoa học thuộc khu vực xã hội. 

2. Nghiên cứu của khu vực xã hội cần có vốn đầu tư lớn. Nhiều nghiên cứu đã 
cho thấy tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và phát triển của khu vực xã hội 
đối với những tiến bộ về nông nghiệp, bao gồm cả những tiến bộ trong cuộc Cách 
mạng Xanh. Trong cuộc Cách mạng Xanh, một phần do hoạt động nghiên cứu phát 
triển và các sản phẩm của nó hầu như tập trung ở khu vực xã hội, vấn đề về quyền sở 
hữu trí tuệ không phải là một rào cản cho các nhà khoa học. Chẳng hạn như họ có thể 
lấy giống từ một khu vực trên thế giới, lai tạo chúng với giống ở một khu vực khác 
để tạo ra một giống mới cho một khu vực thứ ba. Ngày nay, việc sản xuất và phân 
phối các loại giống cây trồng biến đổi gen tập trung chủ yếu trong ngành công nghệ 
sinh học, và quyền sở hữu trí tuệ là vấn đề trung tâm của việc phát triển các loại 
giống cây trồng biến đổi gen. Khi các quy định về quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền 
lợi của các nhà phát minh trong ngành công nghệ sinh học, chúng trở thành một vật 
cản trong việc phổ biến các kiến thức và công nghệ cần thiết tới những vùng trên thế 
giới cần đến chúng. Vì vậy, hoạt động nghiên cứu ở khu vực xã hội là cần thiết nếu 
như xu hướng cây trồng biến đổi gen muốn mang những đặc điểm của một cộc cách 
mạng. Hợp tác giữa khu vực tự nhân và khu vực xã hội có thể khiến cây trồng biến 
đổi gen có có hiệu quả hơn, giúp ích cho các nước đang phát triển và tạo điều kiện 
cho người nông dân ở các nước đang phát triển tiếp cận được với những giống mới 
này cũng như những công nghệ đi cùng với chúng. 

3. Muốn đạt được sự quan tâm và mức độ ủng hộ cần thiết của xã hội để hình 
thành nên một cuộc cách mạng nông nghiệp, phát triển nông nghiệp cần phải được 
các nước viện trợ và nhận viện trợ nhìn nhận từ góc độ hoạch định chính sách là một 
vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu không có sự ủng hộ của xã hội, sự phối hợp giữa các 
đối tượng liên quan đến cuộc Cách mạng Gen sẽ gặp nhiều lúng túng. 

Trong vòng 30 năm kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2, các nhà hoạch 
định chính sách xem việc phát triển nông nghiệp như là điểm trọng yếu để đảm bảo 
cho hoà bình trên thế giới. Vì lý do đó, các nhà hoạch định chính sách ở cả Mỹ, châu 
á cũng như châu Mỹ La-tinh ủng hộ cuộc Cách mạng Xanh kể từ khi nó bắt đầu. Tuy 
nhiên, việc chấm dứt Chiến tranh Lạnh đã không làm tăng thêm sự ổn định của thế 
giới. Trong khi xung đột giữa Đông và Tây giảm đi, thì chia rẽ giữa các nước giàu và 
nước nghèo lại ngày càng sâu sắc. Khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, các nước phát 
triển quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề trong nước và giảm đi mối quan tâm tới các 
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vấn đề toàn cầu và do đó viện trợ của họ cho các nước nghèo giảm. Tuy nhiên, giảm 
viện trợ không đem lại lợi ích cho các nước công nghiệp về lâu dài. Một thế giới bị 
phân cực giàu nghèo sẽ làm tăng xung đột chính trị. Nếu các nước đang phát triển 
không được giúp đỡ để giải quyết các vấn đề về lương thực, việc làm và chỗ ở cho 
dân số ngày càng tăng của họ, thế giới sẽ càng thêm bất ổn về chính trị. 

Khi dân số tiếp tục tăng, phát triển nông nghiệp sẽ là vấn đề cần thiết hơn bao 
giờ hết để giải quyết tình trạng thiếu dinh dưỡng và ngăn chặn nạn đói, đặc biệt là ở 
Vùng cận Sahara. Các loại cây trồng biến đổi gen được xem như một công cụ để giải 
quyết những vấn đề này. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới 
không có được một sự phối hợp chung. Động lực thúc đẩy nông nghiệp phát triển 
thiếu thống nhất so với động lực thúc đẩy phát triển trong cuộc Cách mạng Xanh. 
Việc ai là người đảm nhận nhiệm vụ thuyết phục các nhà hoạch định chính sách thấy 
được tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp là một câu hỏi tiếp tục cần lời 
giải đáp. 

4. Các nhà hoạch định chính sách tại các nước đang phát triển cần phải đưa ra 
những quy định có tính đến nguy cơ cũng như lợi ích từ cây trồng biến đổi gen. Đây 
là mục tiêu trọng yếu cho sự hợp tác của những cá nhân và tổ chức có lợi ích liên 
quan cũng như cho sự bền vững của xu hướng cây trồng biến đổi gen trong tương lai 
gần. Trong những năm trước đây, môi trường pháp lý cho cuộc Cách mạng Xanh là 
vô cùng thuận lợi. Các nhà khoa học có thể tự do đi và đến các nước khác nhau để 
giúp lai tạo và gieo trồng các loại giống cho năng suất cao và không có nghi ngại gì 
đối với những loại thực phẩm có nguồn gốc từ những giống lai tạo này. Tuy nhiên, 
ngày nay có sự khác nhau về môi trường pháp lý giữa những nước cho phép cây 
trồng biến đổi gen được lưu thông tự do (Mỹ, Canada, Trung Quốc và Achentina) và 
những nước có quy định chặt chẽ về cây trồng biến đổi gen (chủ yếu là EU). Có rất 
nhiều lý do có thể có xung quanh sự khác biệt này: sở thích tiêu dùng khác nhau, các 
vấn đề liên quan đến chính sách thương mại, và sự khác nhau về nền tảng pháp lý 
giữa các quốc gia. 

Mâu thuẫn xung quanh các quy định về cây trồng biến đổi gen thể hiện trong vụ 
tranh chấp tại WTO khi các quy định về thực phẩm biến đổi gen của EU bị kiện là 
rào cản thương mại bất hợp lý. Cùng thời điểm đó, các nhà hoạch định chính sách ở 
một số nước châu Phi đã quyết định rằng họ không thể chấp nhận gieo trồng các loại 
cây trồng biến đổi gen, thậm chí cả khi chúng có lợi đối với người nông dân cũng 
như người tiêu dùng, do họ lo ngại sẽ mất đi nguồn viện trợ tài chính từ EU nếu như 
họ chấp nhận cây trồng biến đổi gen. Thiếu các quy định có tính đến lợi ích tiềm 
năng của cây trồng biến đổi gen đối với người nông dân và người tiêu dùng, các 
nước có thể nhận được nhiều lợi ích nhất từ những loại cây này có thể sẽ thấy không 
cần thiết chấp nhận chúng. 

Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách ở khắp nơi trên thế giới phải đảm 
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bảo rằng các đánh giá về nguy cơ của các loại cây trồng biến đổi gen cần được tiến 
hành để xác định mối quan tâm cụ thể của từng vùng. Chẳng hạn như đánh giá về 
nguy cơ trao đổi gen tại Mỹ không mấy liên quan đến các mối quan tâm về sinh thái 
của Mêhicô hay Châu Phi. Trong việc đánh giá các nguy cơ, cùng với nhiều yếu tố 
khác, các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển phải xem xét đến các 
dạng cây nông nghiệp và cây bản địa có thể bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của cây 
trồng biến đổi gen, các phương pháp canh tác nông nghiệp truyền thống và những 
điểm kỳ vọng của các loại cây trồng biến đổi gen được gieo trồng ở vùng trong ngắn 
hạn và dài hạn. 

kết luận 

 
Những thách thức kể trên có ý nghĩa thế nào đối với các cá nhân và tổ chức có 

lợi ích liên quan ? những người liên quan hoặc có thể liên quan trong việc giải quyết 
các vấn đề xung quanh nhu cầu về nông nghiệp của toàn thế giới trong hiện tại cũng 
như tương lai. Thay cho lời kết luận của Tổng luận này, chúng tôi đưa ra các kiến 
nghị cho 4 nhóm đối tượng: chính phủ các nước trên thế giới, các tổ chức nghiên 
cứu, các công ty và các tổ chức phi chính phủ. 

Thứ nhất, chính phủ các nước trên toàn thế giới cần nhận thấy rằng khi nào còn 
mối đe doạ của nạn đói và thiếu dinh dưỡng thì khi đó nguy cơ bất ổn và bất an ninh 
chính trị còn lớn. Thực tế là nạn đói và thiếu dinh dưỡng vẫn còn tốn tại, đặc biệt là ở 
Vùng cận Sahara, và các tác động tích cực của cuộc Cách mạng Xanh tại các nước 
đang phát triển khác trên thế giới đang giảm dần. Vì vậy, các chính phủ cần chú ý 
hơn và hỗ trợ nhiều hơn cho chính sách nông nghiệp và lương thực tại các nước đang 
phát triển cần đến chúng. 

Các tổ chức nghiên cứu và giáo dục (các quỹ, các khoa nông nghiệp tại các 
trường đại học và các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp quốc gia và quốc tế khác) cần 
phải có nhận thức tương tự khi hoạch định chương trình và lĩnh vực tập trung nghiên 
cứu. Ngoài vấn đề an ninh quốc gia, họ cần phải nhận thấy rằng để nạn đói và thiếu 
dinh dưỡng tiếp diễn là một vấn đề xã hội quan trọng. 

Nhìn từ góc độ công nghệ, các công ty có một vị trí quyết định bởi vì họ nắm 
trong tay các kiến thức khoa học và khả năng tạo ra các loại giống cây trồng biến đổi 
gen mà có thể đem lại lợi ích cho toàn thế giới. Tuy nhiên, nếu các công ty không sử 
dụng quyền lực mà họ có được vì lợi ích toàn cầu, thì sản phẩm của họ, chẳng hạn 
như các loại giống cây trồng biến đổi gen, có thể sẽ tiếp tục bị phản đối ở nhiều nơi 
trên thế giới và có tác động xấu đến thị trường của họ. Vì thế, các công ty cần sử 
dụng các kiến thức công nghệ mà họ có được để tập trung vào nhu cầu của người 
nông dân ở các nước đang phát triển và cần phải hợp tác với các tổ chức xã hội để 
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hưởng lợi ích từ việc cùng chia xẻ các nguồn lực. 
Các tổ chức phi chính phủ cần cố gắng có một cái nhìn cân bằng hơn đối với cây 

trồng biến đổi gen. Họ cần nhận thức thấy mức độ ảnh hưởng và đi cùng với nó là 
trách nhiệm của họ đối với các quyết định áp dụng các công nghệ mới đang ngày 
càng tăng trong những năm gần đây. Các tổ chức phi chính phủ ủng hộ xu hướng cây 
trồng biến đổi gen cần xác định rõ rằng không phải tất cả các nguy cơ của công nghệ 
sinh học áp dụng trong nông nghiệp đều đã được nghiên cứu. Các tổ chức phi chính 
phủ chống lại cây trồng biến đổi gen không nên đưa thông tin sai lệch tới công chúng 
về các nguy cơ mà đã được chứng minh là không có tác động đáng kể, cũng như 
không nên từ chối phổ biến các thông tin về các lợi ích tiềm tàng của cây trồng biến 
đổi gen. Tất cả các tổ chức phi chính phủ cần phổ biến tới công chúng một thông 
điệp rằng các nguy cơ đi cùng với một số loại cây trồng biến đổi gen tại một số vùng 
cụ thể trên thế giới cần phải được xem xét cẩn thận. 

Những thách thức được thảo luận ở đây có mối liên hệ qua lại với nhau. Các quy 
định sửa đổi về cây trồng biến đổi gen cần phải đi kèm theo sự phối hợp các chính 
sách của các nước để khôi phục lại phát triển nông nghiệp. Và trước khi người nông 
dân và người tiêu dùng ở các nước đang phát triển có thể hưởng lợi từ cây trồng biến 
đổi gen hoặc bất kỳ sự lai tạo giống cây trồng nào, các công nghệ phải phù hợp với 
túi tiền của người nông dân và họ phải hiểu được cách làm thế nào để sử dụng chúng. 
Xu hướng cây trồng biến đổi gen cần vượt qua những thách thức đan xen với nhau 
này trước khi nó có thể có tác động vượt ra ngoài những khu vực mà hiện tại sản 
lượng cung cấp đã vượt quá nhu cầu. Nếu xu hướng cây trồng biến đổi gen có thể 
vượt qua những thách thức này, đồng thời chứng tỏ được rằng nó có tác động không 
đáng kể đến sức khoẻ và môi trường, nó có thể đem lại lợi ích cho người nông dân và 
người tiêu dùng trên toàn thế giới, đồng thời làm giảm bớt việc sử dụng các hoá chất 
độc hại cũng như nguồn nước khan hiếm. Lúc đó, nó mới thực sự trở thành một cuộc 
“Cách mạng Gen”. 
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